


ABOUT SPRINGBOARD
Springboard là trung tâm định hướng ôn thi Chuyên Anh & HSG các cấp (Huyện,

Tỉnh, Thành phố, Quốc Gia, Olympic 30-4, Duyên Hải Bắc Bộ). Springboard hướng

đến nhóm học sinh từ lớp 7 - lớp 12 có niềm đam mê với bộ môn tiếng Anh và mong

muốn chinh chiến những đấu trường HSG:

● Tại Springboard, các lớp học đều được dẫn dắt bởi mentors cựu học sinh

chuyên Anh tại các trường THPT chuyên top đầu toàn quốc; đạt giải cao

trong các kì thi Học Sinh Giỏi Quốc Gia/Tỉnh-Thành; IELTS ≥ 8.0.

● Đào tạo bài bản từng kĩ năng trong Anh Chuyên với phương pháp mới lạ, liên

tục được đổi mới từ giáo trình dạy ngôn ngữ ở các đại học quốc tế trên khắp

thế giới.

● Lớp học truyền cảm hứng, hướng tới tạo ra thay đổi của mentees từ bên

trong, từ các bài học Phát Triển Bản Thân và Định Hướng Phát Triển Giáo Dục

Dài Hạn

Các lớp học đang diễn ra tại Springboard bao gồm:

● HSG Anh 8

● HSG Anh 9

● Chuyên Anh lên 10

● HSG Anh huyện/thành/tỉnh bậc THPT

● Olympic 30/4

● HSG khu vực DHBB, THHV

● NEC Foundation (Ôn thi vào đội tuyển HSGQG)

● NEC Intensive (Ôn thi chọn HSGQG)

Tại Springboard, các lớp học có sĩ số tối đa 15 học sinh/lớp để đảm bảo kết quả học

viên tốt nhất.

Xem thêm thông tin về Springboard tại

● Website chính thức: springboard.vn

● Brochure chính thức 2024

● Page Facebook: Springboard English - Lớp học nhà Xuân

http://springboard.vn
https://drive.google.com/file/d/1tjf-F_BH-UHTFjqwaE_c3FEDAWFOzTEo/view
https://www.facebook.com/springboard.vn


GIỚI THIỆU BỘ SÁCH GHI CHÉP & GIẢI THÍCH CHI TIẾT

DESTINATION C1-C2
Bộ sách ghi chép & giải thích chi tiết Destination C1-C2 gồm 8 tập, bao gồm giải

nghĩa chi tiết trong tiếng Anh & tiếng Việt, ví dụ đi kèm và mở rộng kiến thức với các

từ đồng nghĩa được biên soạn bởi đội ngũ mentors nhà Xuân. Bộ sách có thể được

sử dụng cho đối tượng học sinh lớp 6-9, có mục tiêu ôn luyện cho các kì thi HSG bậc

THCS, chuyên Anh 9 lên 10.

Bộ Sách ghi chép & giải thích chi tiết Destination C1-C2 có giải thích chi tiết, phù

hợp cho các bạn học sinh có nhu cầu tự học cao.

Tất cả tài liệu biên soạn và phát hành bởi đội ngũ Springboard đều MIỄN PHÍ. Mọi

người vui lòng KHÔNG sử dụng cho mục đích thương mại, buôn bán vì lợi nhuận

để nhà Xuân tiếp tục phát hành tài liệu bổ ích hơn trong tương lai.

Các tập trong bộ Sách ghi chép & giải thích chi tiết Destination C1-C2 bao gồm:

● Tập 1: Unit 2, Unit 4, Unit 6

● Tập 2: Unit 8, Unit 10, Unit 12

● Tập 3: Unit 14, Unit 16, Unit 18

● Tập 4: Unit 20, Unit 22, Unit 24, Unit 26

● Tập 5: Tổng hợp tất cả topic vocabulary trong 13 units

● Tập 6: Tổng hợp tất cả phrasal verbs & idioms trong 13 units

● Tập 7: Tổng hợp tất cả fixed phrases, patterns & collocations trong 13 units

● Tập 8: Tổng hợp tất cả word formation trong 13 units



DESTINATION C1-C2 | UNIT 8: MOVEMENT AND TRANSPORT

TOPIC VOCABULARY: MOVEMENT

WORD MEANING EXAMPLES

accelerate (v) (1) Increase in speed: Tăng

tốc - speed up, hasten

(2) Cause something to

happen sooner or progress

faster: Thúc đẩy, làm nhanh

hơn - expedite, quicken

(1) The car suddenly accelerated and moved

ahead.

Chiếc xe đột nhiên tăng tốc và chạy về phía

trước.

(2) They are trying to accelerate the

development of the new vaccine.

Họ đang cố gắng thúc đẩy phát triển vắc-xin

mới.

approach (v) (1) Come near or nearer to

something in distance or

time: Tiến gần, đến gần -

near, come close

(2) Deal with a situation in

a particular way: Tiếp cận

(một vấn đề) - tackle,

handle

(1) The train approached the station.

Tàu tiến gần đến nhà ga.

(2) We need to approach this problem

differently.

Chúng ta cần tiếp cận vấn đề này theo cách

khác.

approach (n) (1) A way of dealing with

something: Cách tiếp cận,

phương pháp - method,

strategy

(2) The act of coming

nearer in distance or time:

Sự tiến gần, sự đến gần -

(1) She has a different approach to teaching.

Cô ấy có một cách tiếp cận khác trong việc

giảng dạy.

(2) The approach of winter makes the days

shorter.

Sự đến gần của mùa đông làm ngày ngắn lại.
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advance, arrival

ascend (v) (1) Go up or climb: Lên, trèo

lên - rise, climb

(2) Rise to a higher position

or level: Tiến lên, lên chức -

elevate, promote

(1) We ascended the mountain to get a better

view.

Chúng tôi trèo lên núi để có tầm nhìn tốt hơn.

(2) She ascended to the position of CEO after

years of hard work.

Cô ấy tiến lên vị trí CEO sau nhiều năm làm

việc chăm chỉ.

bounce (v) (1) Move up and down

repeatedly: Nảy lên, bật lên

- rebound, spring

(2) (of an email) Be

returned to the sender

because of an error: (Email)

Trả lại, không gửi được -

return, reject

(1) The ball bounced off the wall and back into

the yard.

Quả bóng nảy khỏi tường và trở lại sân.

(2) My email bounced back because I typed

the address wrong.

Email của tôi bị trả lại vì tôi đã gõ sai địa chỉ.

bounce (n) (1) The action of moving up

and down repeatedly: Sự

nảy lên, sự bật lên -

rebound, spring

(2) A lively and confident

quality in someone: Sự sôi

nổi, năng động - energy,

vitality

(1) The bounce of the ball made it difficult to

catch.

Sự nảy lên của quả bóng làm khó để bắt được.

(2) She walked with a bounce in her step.

Cô ấy bước đi với một sự sôi nổi.

clamber (v) (1) Climb or move in an

awkward and laborious

way: Trèo, leo trèo một

cách khó khăn - scramble,

scale

(1) We clambered over the rocks to reach the

cave.

Chúng tôi leo trèo qua những tảng đá để đến

hang động.

clench (v) (1) Close or hold something (1) He clenched his fists in anger.
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tightly, especially in anger

or determination: Nghiến

chặt, siết chặt - grip,

tighten

Anh ấy siết chặt nắm đấm trong cơn giận dữ.

clutch (v) (1) Grasp or seize

something tightly or

eagerly: Nắm chặt, giữ chặt

- grip, hold

(1) She clutched her bag as she walked

through the crowd.

Cô ấy nắm chặt túi khi đi qua đám đông.

crawl (v) (1) Move forward on the

hands and knees or by

dragging the body close to

the ground: Bò, trườn -

creep, inch

(2) Move at a very slow

pace: Di chuyển chậm chạp

- slow down, lag

(1) The baby crawled across the floor.

Em bé bò qua sàn nhà.

(2) The traffic crawled along the highway due

to the accident.

Giao thông di chuyển chậm chạp trên đường

cao tốc do tai nạn.

creep (v) (1) Move slowly and

carefully in order to avoid

being heard or noticed: Rón

rén, lẻn - sneak, tiptoe

(2) Gradually develop or

change: Dần dần thay đổi,

phát triển - slowly emerge,

grow

(1) He crept into the house so as not to wake

anyone.

Anh ấy rón rén vào nhà để không đánh thức ai.

(2) Doubt began to creep into his mind.

Nghi ngờ bắt đầu dần dần xuất hiện trong

tâm trí anh ấy.

dash (v) (1) Run or travel somewhere

in a great hurry: Lao tới,

xông tới - rush, bolt

(1) She dashed out of the house to catch the

bus.

Cô ấy lao ra khỏi nhà để bắt xe buýt.

descend (v) (1) Move or fall downward:

Đi xuống, hạ xuống - go

down, drop

(1) The plane descended smoothly towards the

runway.

Máy bay hạ xuống một cách êm ái xuống
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(2) Make a sudden attack

or approach: Tấn công bất

ngờ - swoop, attack

đường băng.

(2) Darkness descended quickly after the

sunset.

Bóng tối đổ xuống nhanh chóng sau khi mặt

trời lặn.

drift (v) (1) Be carried slowly by a

current of air or water: Trôi

dạt, bị cuốn đi - float, glide

(2) Move aimlessly: Di

chuyển vô định - wander,

roam

(1) The boat drifted along the river.

Chiếc thuyền trôi dạt theo dòng sông.

(2) She drifted from job to job without a clear

career path.

Cô ấy di chuyển vô định từ công việc này

sang công việc khác mà không có con đường

sự nghiệp rõ ràng.

drift (n) (1) A continuous slow

movement from one place

to another: Sự trôi dạt, sự di

chuyển - shift, movement

(2) The general meaning or

essence of something said

or written: Ý chính, điểm cốt

yếu - gist, meaning

(1) The drift of the snow created large banks

by the side of the road.

Sự trôi dạt của tuyết đã tạo ra những đống

tuyết lớn bên lề đường.

(2) I didn’t catch every word, but I got the drift

of his argument.

Tôi không nghe rõ từng từ, nhưng tôi hiểu ý

chính trong lập luận của anh ấy.

emigrate (v) (1) Leave one's own country

to settle permanently in

another: Di cư, rời bỏ quê

hương - migrate, relocate

(1) They emigrated to Canada in search of a

better life.

Họ đã di cư sang Canada để tìm kiếm một

cuộc sống tốt hơn.

float (v) (1) Rest or move on or near

the surface of a liquid

without sinking: Nổi, lơ lửng

- drift, hover

(2) Move or hover in a liquid

or the air: Trôi nổi, bay lượn

- glide, waft

(1) The boat floated gently on the water.

Chiếc thuyền nổi nhẹ nhàng trên mặt nước.

(2) The balloon floated up into the sky.

Quả bóng bay bay lượn lên bầu trời.
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flow (v) (1) Move along in a steady,

continuous stream: Chảy,

trôi chảy - run, pour

(2) Move smoothly and

continuously: Di chuyển liên

tục, không ngừng nghỉ -

circulate, proceed

(1) The river flows into the sea.

Dòng sông chảy ra biển.

(2) Traffic flowed smoothly despite the rain.

Giao thông di chuyển liên tục mặc dù trời

mưa.

flow (n) (1) The action or fact of

moving along in a steady,

continuous stream: Sự

chảy, dòng chảy - current,

stream

(2) A smooth, continuous

movement: Sự di chuyển

liên tục, mượt mà -

progression, continuity

(1) The flow of the river was strong after the

storm.

Dòng chảy của sông rất mạnh sau cơn bão.

(2) The presentation had a good flow and was

easy to follow.

Bài thuyết trình có sự di chuyển liên tục tốt và

dễ theo dõi.

fumble (v) (1) Use the hands clumsily

while doing or handling

something: Lóng ngóng,

vụng về - grope, flounder

(2) Move or act in a

confused or awkward

manner: Hành động lúng

túng - stumble, falter

(1) She fumbled with her keys and dropped

them.

Cô ấy lóng ngóng với chìa khóa và làm rơi

chúng.

(2) He fumbled his words during the speech.

Anh ấy lúng túng với lời nói trong suốt bài

phát biểu.

gesture (v) (1) Make a movement of

part of the body, especially

a hand or the head, to

express an idea or

meaning: Ra hiệu, làm động

tác - signal, motion

(1) He gestured towards the door to show them

the way out.

Anh ấy ra hiệu về phía cửa để chỉ họ lối ra.

gesture (n) (1) A movement of part of (1) She made a welcoming gesture with her
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the body, especially a hand

or the head, to express an

idea or meaning: Cử chỉ,

động tác - sign, motion

(2) An action performed to

convey a feeling or

intention: Hành động thể

hiện cảm xúc hoặc ý định -

act, deed

hand.

Cô ấy làm một cử chỉ chào đón bằng tay.

(2) Giving flowers was a kind gesture on his

part.

Việc tặng hoa là một hành động tử tế từ phía

anh ấy.

glide (v) (1) Move smoothly and

continuously along, as if

without effort: Lướt, trượt -

slide, float

(1) The bird glided gracefully across the sky.

Con chim lướt duyên dáng trên bầu trời.

grab (v) (1) Grasp or seize suddenly

and roughly: Chộp lấy, nắm

lấy - snatch, seize

(2) Take or get something

quickly: Lấy nhanh, tóm

nhanh - catch, snatch

(1) He grabbed the phone before it fell off the

table.

Anh ấy chộp lấy điện thoại trước khi nó rơi

khỏi bàn.

(2) I managed to grab a seat on the bus.

Tôi đã kịp lấy một chỗ ngồi trên xe buýt.

grasp (v) (1) Seize and hold firmly:

Nắm chặt, giữ chặt - clutch,

grip

(2) Comprehend fully: Hiểu

rõ, nắm vững - understand,

comprehend

(1) She grasped the rope with both hands.

Cô ấy nắm chặt dây thừng bằng cả hai tay.

(2) He quickly grasped the main points of the

lecture.

Anh ấy nhanh chóng hiểu rõ những điểm chính

của bài giảng.

hop (v) (1) Move by jumping on one

foot: Nhảy lò cò - jump,

leap

(2) Move quickly from one

place to another: Di chuyển

nhanh chóng - skip, jump

(1) The child hopped on one foot across the

yard.

Đứa trẻ nhảy lò cò bằng một chân qua sân.

(2) She hopped on the bus just before it left.

Cô ấy nhảy lên xe buýt ngay trước khi nó khởi

hành.
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hop (n) (1) A short jump or leap: Cú

nhảy ngắn - jump, bounce

(2) A quick journey or

movement: Hành trình

nhanh - trip, dash

(1) The rabbit made a small hop and then

stood still.

Con thỏ thực hiện một cú nhảy ngắn rồi đứng

yên.

(2) It's just a short hop from here to the next

town.

Chỉ là một hành trình nhanh từ đây đến thị

trấn kế tiếp.

immigrant (n) (1) A person who comes to

live permanently in a

foreign country: Người

nhập cư - newcomer,

migrant

(1) The city has a large population of

immigrants from various countries.

Thành phố có một dân số lớn người nhập cư từ

nhiều quốc gia khác nhau.

jog (v) (1) Run at a steady, gentle

pace: Chạy bộ - run, trot

(2) Nudge or knock slightly:

Hích nhẹ - bump, nudge

(1) She jogs every morning to keep fit.

Cô ấy chạy bộ mỗi sáng để giữ dáng.

(2) He jogged my elbow while I was writing.

Anh ấy hích nhẹ khuỷu tay tôi khi tôi đang viết.

jog (n) (1) A run at a gentle pace:

Cuộc chạy bộ - run, trot

(2) A slight push or nudge:

Cú hích nhẹ - bump, shove

(1) Let's go for a jog in the park.

Hãy cùng đi chạy bộ trong công viên.

(2) He gave me a jog to get my attention.

Anh ấy hích nhẹ tôi để thu hút sự chú ý của tôi.

leap (v) (1) Jump or spring a long

way, to a great height, or

with great force: Nhảy vọt,

nhảy xa - jump, spring

(2) Move quickly and

suddenly: Di chuyển nhanh

chóng và đột ngột - dash,

bolt

(1) The cat leaped over the fence.

Con mèo nhảy vọt qua hàng rào.

(2) She leaped to her feet when she heard the

news.

Cô ấy nhảy bật dậy khi nghe tin

leap (n) (1) A long or high jump: Cú (1) The horse took a huge leap over the barrier.
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nhảy xa, nhảy cao - jump,

bound

(2) A sudden, dramatic

advance or change: Bước

tiến, thay đổi lớn - jump,

surge

Con ngựa thực hiện một cú nhảy xa qua rào

cản.

(2) There has been a significant leap in

technology.

Đã có một bước tiến đáng kể trong công nghệ.

march (v) (1) Walk in a military

manner with a regular

measured tread: Diễu hành,

hành quân - parade, stride

(2) Walk quickly and with

determination: Đi nhanh với

quyết tâm - stride, pace

(1) The soldiers marched through the town.

Những người lính diễu hành qua thị trấn.

(2) She marched into the room with a serious

expression.

Cô ấy đi nhanh vào phòng với vẻ mặt nghiêm

túc.

march (n) (1) An organized walk by a

group of people, especially

one with a specific goal or

to make a protest: Cuộc

diễu hành - demonstration,

rally

(2) The steady and

rhythmic movement

forward: Sự tiến bước đều

đặn - progress, advance

(1) There was a large march against the new

law.

Đã có một cuộc diễu hành lớn phản đối luật

mới.

(2) The march of time is relentless.

Sự tiến bước của thời gian là không ngừng

nghỉ.

migrate (v) (1) Move from one region or

habitat to another,

especially regularly

according to the seasons:

Di cư, di chuyển - relocate,

move

(2) Move from one part of

something to another:

(1) Birds migrate to warmer regions during the

winter.

Các loài chim di cư đến những vùng ấm hơn

vào mùa đông.

(2) The workers migrated from the countryside

to the city for jobs.

Người lao động đã di chuyển từ nông thôn lên

thành phố để tìm việc.
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Chuyển từ một phần này

sang phần khác - shift,

transfer

point (v) (1) Direct someone’s

attention towards

something by extending a

finger or object: Chỉ tay, chỉ

ra - indicate, signal

(2) Indicate a direction or

position: Chỉ dẫn hướng, chỉ

vị trí - aim, direct

(1) She pointed to the sky to show the plane.

Cô ấy chỉ tay lên trời để chỉ chiếc máy bay.

(2) The sign points the way to the nearest

hospital.

Biển chỉ đường chỉ dẫn đường đến bệnh viện

gần nhất.

punch (v) (1) Strike with the fist: Đấm,

thụi - hit, strike

(2) Press a button or key on

a device: Bấm, nhấn -

press, push

(1) He punched the bag during his workout.

Anh ấy đấm bao cát trong buổi tập.

(2) She punched the numbers into the

calculator.

Cô ấy bấm các con số vào máy tính.

refugee (n) (1) A person who has been

forced to leave their

country in order to escape

war, persecution, or natural

disaster: Người tị nạn -

asylum seeker, displaced

person

(1) Many refugees sought shelter in

neighboring countries.

Nhiều người tị nạn đã tìm nơi trú ẩn ở các

quốc gia láng giềng.

roam (v) (1) Move about or travel

aimlessly or

unsystematically, especially

over a wide area: Đi lang

thang, đi dạo không có mục

đích - wander, drift

(1) The cattle roamed freely in the field.

Gia súc đi lang thang tự do trên cánh đồng.

roll (v) (1) Move or cause to move (1) The ball rolled down the hill.
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in a particular direction by

turning over and over on an

axis: Lăn, quay - rotate,

spin

(2) Move forward by

turning over on itself: Tiến

về phía trước bằng cách lăn

- move, revolve

Quả bóng lăn xuống đồi.

(2) She rolled the dough into a ball.

Cô ấy lăn bột thành một quả bóng.

rotate (v) (1) Move or cause to move

in a circle around an axis or

center: Quay, xoay - spin,

turn

(2) Pass to each member of

a group in a regularly

recurring order: Xoay vòng,

thay phiên - alternate, cycle

(1) The Earth rotates around the Sun.

Trái Đất quay quanh Mặt Trời.

(2) We rotate the leadership roles every year.

Chúng tôi xoay vòng vai trò lãnh đạo hàng

năm.

route (n) (1) A way or course taken in

getting from a starting

point to a destination:

Tuyến đường, lộ trình -

path, course

(2) A method or process

leading to a particular

outcome: Cách thức đạt

được mục tiêu - method,

approach

(1) This is the fastest route to the airport.

Đây là tuyến đường nhanh nhất đến sân bay.

(2) Education is a route to success.

Giáo dục là cách thức để đạt được thành công.

sink (v) (1) Go down below the

surface of something,

especially of a liquid;

become submerged: Chìm,

lặn - submerge, go down

(1) The ship sank after hitting an iceberg.

Con tàu chìm sau khi va phải tảng băng trôi.

(2) The sun sank below the horizon.

Mặt trời hạ xuống dưới chân trời.
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(2) Cause to become lower;

drop: Hạ xuống, tụt xuống -

fall, descend

skid (v) (1) Slide, typically sideways

or obliquely, on slippery

ground or as a result of

stopping or turning too

quickly: Trượt, lướt (xe cộ,

vật thể) - slide, slip

(1) The car skidded on the icy road.

Chiếc xe trượt trên con đường đầy băng.

skid (n) (1) An act of sliding or

slipping across a surface,

especially sideways: Sự

trượt (xe cộ, vật thể) - slip,

slide

(1) There were marks on the road from the car's

skid.

Có những vết trượt trên đường do chiếc xe để

lại.

skip (v) (1) Move along lightly,

stepping from one foot to

the other with a hop or

bounce: Nhảy chân sáo,

nhảy nhẹ nhàng - hop, jump

(2) Omit or miss out on

something: Bỏ qua, lướt

qua - omit, bypass

(1) The children skipped happily down the

street.

Bọn trẻ nhảy chân sáo vui vẻ xuống phố.

(2) You can skip the next section if you’re in a

hurry.

Bạn có thể bỏ qua phần tiếp theo nếu bạn

đang vội.

slide (v) (1) Move smoothly along a

surface while maintaining

continuous contact with it:

Trượt, lướt - glide, slip

(2) Move or cause to move

in a quick, smooth,

unobtrusive way: Lướt qua,

di chuyển nhanh - slip, slink

(1) The children love to slide down the hill.

Bọn trẻ thích trượt xuống đồi.

(2) She slid the note under the door.

Cô ấy lướt tờ giấy ghi chú dưới cửa.
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slide (n) (1) A structure with a

smooth sloping surface for

children to slide down: Cầu

trượt - playground

equipment

(2) A movement of sliding:

Sự trượt - glide, slip

(1) The kids played on the slide at the

playground.

Bọn trẻ chơi trên cầu trượt ở sân chơi.

(2) There was a slide in the stock market

yesterday.

Đã có một sự trượt trong thị trường chứng

khoán ngày hôm qua.

slip (v) (1) Lose one’s footing and

slide unintentionally for a

short distance: Trượt chân -

stumble, slide

(2) Move or go quietly or

quickly, without attracting

notice: Lẻn, lướt qua -

sneak, creep

(1) He slipped on the wet floor.

Anh ấy trượt chân trên sàn nhà ướt.

(2) She slipped out of the room without anyone

noticing.

Cô ấy lẻn ra khỏi phòng mà không ai nhận

thấy.

step (v) (1) Lift and set down one’s

foot or one foot after the

other in order to walk

somewhere: Bước đi - walk,

stride

(2) Move a short distance

by putting one foot in front

of the other: Di chuyển -

move, pace

(1) She stepped carefully over the puddle.

Cô ấy bước cẩn thận qua vũng nước.

(2) He stepped back to let her pass.

Anh ấy lùi bước để cô ấy đi qua.

step (n) (1) The act of lifting one

foot and setting it down in

order to walk or move

somewhere: Bước đi - pace,

stride

(2) A measure or action,

especially one of a series

(1) He took a quick step forward.

Anh ấy thực hiện một bước nhanh về phía

trước.

(2) The company is taking steps to reduce

costs.

Công ty đang thực hiện các biện pháp để giảm

chi phí.
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taken in order to deal with

or achieve a particular

thing: Bước tiến, biện pháp

- action, measure

stride (v) (1) Walk with long, decisive

steps in a specified

direction: Bước dài, đi dứt

khoát - march, pace

(1) He strode across the room to answer the

phone.

Anh ấy bước dài qua phòng để trả lời điện

thoại.

stride (n) (1) A long, decisive step:

Bước dài, sải chân - long

step, pace

(2) A step or stage in

progress toward an aim:

Bước tiến, sự phát triển -

progress, advancement

(1) She took a confident stride towards the

stage.

Cô ấy thực hiện một bước dài tự tin về phía

sân khấu.

(2) The company has made great strides in

improving customer service.

Công ty đã có những bước tiến lớn trong việc

cải thiện dịch vụ khách hàng.

trip (v) (1) Catch one's foot on

something and stumble or

fall: Vấp, té - stumble, fall

(2) Move with light, quick

steps: Bước nhẹ, nhanh

nhẹn - skip, hop

(1) He tripped over the toy on the floor.

Anh ấy vấp phải món đồ chơi trên sàn nhà.

(2) She tripped lightly across the room.

Cô ấy bước nhanh nhẹn qua phòng.

velocity (n) (1) The speed of something

in a given direction: Vận tốc

- speed, rapidity

(1) The car was traveling at a high velocity.

Chiếc xe đang di chuyển với vận tốc cao.

wander (v) (1) Walk or move in a

leisurely, casual, or aimless

way: Đi lang thang, không

mục đích - roam, drift

(2) Move or travel slowly

(1) He wandered through the park without a

particular destination.

Anh ấy đi lang thang qua công viên mà không

có đích đến cụ thể.

(2) The river wanders through the countryside.
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over a wide area: Đi loanh

quanh, di chuyển chậm -

meander, stroll

Con sông loanh quanh chảy qua vùng quê.

wave (v) (1) Move one’s hand to and

fro in greeting or as a

signal: Vẫy tay, ra hiệu -

signal, greet

(2) Move to and fro with a

swaying or undulating

motion while remaining

fixed to one point: Phất

phơ, lắc lư - flutter, sway

(1) She waved to her friend across the street.

Cô ấy vẫy tay với bạn qua đường.

(2) The flag waved in the wind.

Lá cờ phất phơ trong gió.

wave (n) (1) A long body of water

curling into an arched form

and breaking on the shore:

Sóng nước - swell, breaker

(2) A sudden occurrence or

increase in a specified

phenomenon, feeling, or

emotion: Làn sóng, sự dâng

lên - surge, influx

(1) The waves crashed against the rocks.

Những con sóng vỗ mạnh vào các tảng đá.

(2) There was a wave of excitement as the

band took the stage.

Có một làn sóng phấn khích khi ban nhạc lên

sân khấu.
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TOPIC VOCABULARY: TRANSPORT

WORD MEANING EXAMPLES

airline (n) (1) A company that

provides regular flights to

places: Hãng hàng không -

air carrier, aviation

company

(1) We booked our tickets with a major airline.

Chúng tôi đã đặt vé với một hãng hàng không

lớn.

cargo (n) (1) Goods carried on a ship,

aircraft, or motor vehicle:

Hàng hóa (vận chuyển

bằng tàu, máy bay, xe) -

freight, shipment

(1) The ship was loaded with valuable cargo.

Con tàu được chất đầy hàng hóa có giá trị.

carriage (n) (1) A vehicle with four

wheels drawn by two or

more horses and used for

carrying people: Xe ngựa -

coach, chariot

(2) The transporting of

goods or passengers: Sự

vận chuyển -

transportation, conveyance

(1) The royal family arrived in a grand

carriage.

Hoàng gia đến trong một chiếc xe ngựa lớn.

(2) The carriage of goods across the country

was delayed.

Việc vận chuyển hàng hóa trên khắp đất nước

đã bị trì hoãn.

charter (v) (1) Hire (an aircraft, ship, or

motor vehicle) for a special

purpose: Thuê bao (máy

bay, tàu, xe) - rent, lease

(1) We chartered a boat for our fishing trip.

Chúng tôi đã thuê bao một chiếc thuyền cho

chuyến đi câu cá của mình.

commute (v) (1) Travel some distance

between one's home and

place of work on a regular

basis: Đi lại thường xuyên

giữa nơi ở và nơi làm việc -

(1) He commutes to the city every day by train.

Anh ấy đi lại vào thành phố hàng ngày bằng

tàu.
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travel, journey

destination (n) (1) The place to which

someone or something is

going or being sent: Điểm

đến - goal, endpoint

(1) Paris is a popular tourist destination.

Paris là một điểm đến du lịch nổi tiếng.

hiker (n) (1) A person who walks long

distances, especially across

country: Người đi bộ đường

dài - trekker, walker

(1) The hikers enjoyed the beautiful mountain

scenery.

Những người đi bộ đường dài đã tận hưởng

khung cảnh núi non tuyệt đẹp.

hitchhiker (n) (1) A person who travels by

getting free rides in passing

vehicles: Người đi nhờ xe -

thumb traveler, road

traveler

(1) The hitchhiker waved at cars, hoping to get

a ride.

Người đi nhờ xe vẫy tay chào các xe, hy vọng

có thể được đi nhờ.

jet lag (n) (1) Extreme tiredness and

other physical effects felt

by a person after a long

flight across several time

zones: Sự mệt mỏi do chênh

lệch múi giờ - fatigue,

time-zone syndrome

(1) She suffered from severe jet lag after the

long flight to Japan.

Cô ấy đã bị mệt mỏi do chênh lệch múi giờ

sau chuyến bay dài đến Nhật Bản.

legroom (n) (1) The amount of space

available for your legs when

you are sitting behind

another seat: Khoảng trống

để chân - space, footroom

(1) The car has plenty of legroom in the back.

Chiếc xe có nhiều khoảng trống để chân ở

phía sau.

load (v) (1) Put a load or large

amount of something on or

in a vehicle, ship, or

container: Chất hàng, tải

(1) They loaded the truck with boxes.

Họ đã chất hàng lên xe tải.
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hàng - pack, fill

load (n) (1) A heavy or bulky thing

that is being carried or is

about to be carried: Khối

hàng, tải trọng - cargo,

freight

(2) A weight or source of

pressure borne by someone

or something: Trọng tải, áp

lực - burden, weight

(1) The ship carried a heavy load of coal.

Con tàu chở một khối hàng than nặng.

(2) He felt the load of responsibility on his

shoulders.

Anh ấy cảm thấy áp lực trách nhiệm trên vai.

passerby (n) (1) A person who happens

to be going past something,

especially on foot: Người

qua đường - pedestrian,

bystander

(1) A passerby stopped to help the injured

man.

Một người qua đường đã dừng lại để giúp

người đàn ông bị thương.

pedestrian (n) (1) A person walking along

a road or in a developed

area: Người đi bộ - walker,

foot traveler

(1) The pedestrian waited for the light to turn

green before crossing the street.

Người đi bộ chờ đèn chuyển sang xanh trước

khi băng qua đường.

pier (n) (1) A platform on pillars

projecting from the shore

into the sea, typically used

as a landing stage for

boats: Bến tàu - dock,

wharf

(1) The boat docked at the pier.

Chiếc thuyền cập bến tại bến tàu.

pilot (v) (1) Act as a pilot of an

aircraft or ship: Lái (máy

bay, tàu) - navigate, steer

(1) He piloted the plane safely through the

storm.

Anh ấy đã lái máy bay an toàn qua cơn bão.

pilot (n) (1) A person who operates

the flying controls of an

(1) The pilot guided the plane to a smooth

landing.
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aircraft: Phi công - aviator,

flyer

Phi công đã điều khiển máy bay hạ cánh êm

ái.

quay (n) (1) A stone or metal

platform lying alongside or

projecting into water for

loading and unloading

ships: Bến cảng - dock, pier

(1) The ship was tied up at the quay.

Con tàu đã được neo tại bến cảng.

return fare (n

phr)

(1) The money paid for a

journey to a place and back

again: Vé khứ hồi -

round-trip ticket, two-way

fare

(1) The return fare to London is quite

expensive.

Vé khứ hồi đến London khá đắt.

round trip (n phr) (1) A journey to a place and

back again, especially one

over a distance of some

length: Chuyến đi khứ hồi -

round trip, return journey

(1) We took a round trip to the mountains and

back.

Chúng tôi đã thực hiện một chuyến đi khứ hồi

lên núi và trở về.

steer (v) (1) Guide or control the

movement of a vehicle,

vessel, or aircraft: Lái, điều

khiển - navigate, drive

(1) He steered the car around the corner.

Anh ấy lái xe qua khúc cua.

steward (n) (1) A person who looks after

the passengers on a ship,

aircraft, or train and brings

them meals: Tiếp viên, quản

lý - attendant, caretaker

(1) The steward served drinks to the

passengers.

Tiếp viên phục vụ đồ uống cho hành khách.
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PHRASAL VERBS

WORD MEANING EXAMPLES

cordon off (1) Prevent access to or

from an area or building by

surrounding it with police or

other guards: Phong tỏa,

cách ly

(1) The police cordoned off the area after the

accident.

Cảnh sát đã phong tỏa khu vực sau vụ tai nạn.

creep up on (1) Approach someone

quietly and surprise them:

Lén đến gần, bất ngờ tiếp

cận

(1) He tried to creep up on the cat, but it

heard him coming.

Anh ấy cố lén đến gần con mèo, nhưng nó đã

nghe thấy anh đến.

fall behind (1) Fail to keep up with

one's competitors, or to

make the expected

progress: Bị tụt lại phía sau,

không theo kịp

(1) She fell behind in her studies after being ill.

Cô ấy đã bị tụt lại trong việc học sau khi bị

ốm.

go astray (1) Become lost or go in the

wrong direction: Đi lạc, đi

sai hướng

(1) The hikers went astray in the dense forest.

Những người đi bộ đường dài đã đi lạc trong

khu rừng rậm.

head off (1) To intercept and prevent

someone from reaching a

destination: Ngăn chặn,

chặn đầu

(1) The police headed off the robbers at the

bridge.

Cảnh sát đã chặn đầu bọn cướp tại cây cầu.

hold back (1) Hesitate or be unwilling

to do something: Ngần

ngại, không muốn làm

(2) Prevent the progress or

development of something:

Ngăn cản sự tiến triển

(1) She held back from joining the

conversation.

Cô ấy ngần ngại tham gia vào cuộc trò

chuyện.

(2) The lack of funds is holding back the

project.

Sự thiếu kinh phí đang ngăn cản tiến triển của
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dự án.

move in (with) (1) Start living in a different

house or place with

someone: Chuyển đến sống

cùng ai

(1) She's going to move in with her boyfriend

next month.

Cô ấy sẽ chuyển đến sống cùng bạn trai vào

tháng tới.

move on (1) To leave a place and go

somewhere else: Rời khỏi,

chuyển sang nơi khác

(2) To start doing or

discussing something new:

Chuyển sang chủ đề mới

(1) After a short stay, they moved on to the

next town.

Sau một thời gian ngắn, họ rời khỏi và chuyển

đến thị trấn tiếp theo.

(2) Let's move on to the next item on the

agenda.

Hãy chuyển sang mục tiếp theo trong chương

trình nghị sự.

move out (1) To leave your home or

accommodation

permanently: Chuyển ra,

dọn đi

(1) They moved out of the apartment when the

lease ended.

Họ đã chuyển ra khỏi căn hộ khi hợp đồng

thuê kết thúc.

move over (1) Change your position in

order to make space for

someone else: Di chuyển,

nhường chỗ

(1) Can you move over a little so I can sit

down?

Bạn có thể nhường chỗ một chút để tôi ngồi

không?

pull over (1) Stop a vehicle at the

side of the road: Tấp xe vào

lề

(1) The police officer signaled him to pull over.

Cảnh sát đã ra hiệu cho anh ấy tấp xe vào lề.

slip away (1) To leave secretly or

quietly: Lẻn đi, chuồn đi

(1) She slipped away from the party without

saying goodbye.

Cô ấy lẻn đi khỏi bữa tiệc mà không chào tạm

biệt.

step aside (1) Leave a job or position (1) The manager decided to step aside to let a
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to allow someone else to

take over: Nhường chỗ, rời

bỏ vị trí

younger person take the role.

Người quản lý quyết định nhường chỗ để một

người trẻ hơn tiếp nhận vai trò.

stop off (1) Visit or stay at a place

for a short time when you

are going somewhere else:

Ghé qua, dừng chân

(1) We stopped off at a small café on our way

to the museum.

Chúng tôi ghé qua một quán cà phê nhỏ trên

đường đến bảo tàng.

tip up (1) To tilt or overturn

something so that it faces

upward or is emptied: Lật

ngửa, đổ ra

(1) The box tipped up and the contents spilled

out.

Chiếc hộp lật ngửa và nội dung bên trong đổ

ra.

walk out (1) To leave a meeting,

performance, etc., suddenly

as a way of showing

disapproval: Bỏ đi, rời bỏ vì

phản đối

(2) To end a relationship

and leave: Rời bỏ mối quan

hệ

(1) Several workers walked out during the

meeting in protest.

Một số công nhân đã bỏ đi trong cuộc họp để

phản đối.

(2) He walked out on his family after the

argument.

Anh ấy đã rời bỏ gia đình sau cuộc cãi vã.
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PHRASES, PATTERNS AND COLLOCATIONS

Back

PPC MEANING EXAMPLES

back into sth (1) To reverse into

something, often

accidentally: Lùi vào, va vào

thứ gì đó

(1) She accidentally backed into the garage

door.

Cô ấy vô tình lùi vào cánh cửa nhà để xe.

back onto sth (1) When a building backs

onto something, that thing

is directly behind it: Quay

lưng ra, đối diện với thứ gì

đó

(1) Our house backs onto the river.

Nhà chúng tôi quay lưng ra sông.

back sb (to do) (1) To support someone in

their efforts to achieve

something: Ủng hộ ai đó

làm điều gì đó

(1) I’ll back you to finish this project.

Tôi sẽ ủng hộ bạn để hoàn thành dự án này.

Come

PPC MEANING EXAMPLES

come to a

conclusion/decis

ion

(1) To decide something

after thinking about it

carefully: Đi đến kết luận,

quyết định

(1) After much thought, they came to a

conclusion to move forward with the plan.

Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, họ đi đến kết luận

tiếp tục với kế hoạch.

come to power (1) To begin to have political

control in a country: Lên

nắm quyền, giành quyền lực

(1) The new government came to power after

the election.

Chính phủ mới lên nắm quyền sau cuộc bầu

cử.

come into view (1) To appear or be seen: (1) The island came into view as the fog lifted.
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Xuất hiện, hiện ra Hòn đảo hiện ra khi sương mù tan.

come as a shock (1) To be very surprising or

unexpected: Gây sốc, bất

ngờ

(1) The news came as a shock to everyone.

Tin tức gây sốc cho tất cả mọi người.

come to do sth (1) To eventually do

something after a period of

time: Đến mức, cuối cùng

làm gì đó

(1) She came to realize that she was wrong.

Cô ấy đã nhận ra rằng cô ấy đã sai.

come true (1) To become reality; to

happen as expected: Trở

thành hiện thực

(1) Her dream of becoming a doctor came

true.

Giấc mơ trở thành bác sĩ của cô ấy đã trở

thành hiện thực.

Drive

PPC MEANING EXAMPLES

drive (your

point) home

(1) To make something

clearly understood by

expressing it in a very

forceful way: Làm cho điều

gì đó được hiểu rõ, nhấn

mạnh một điểm nào đó

(1) She drove her point home during the

presentation.

Cô ấy đã nhấn mạnh quan điểm của mình

trong suốt buổi thuyết trình.

drive sb

crazy/mad

(1) To make someone very

angry, annoyed, or upset:

Làm ai đó phát điên, bực

tức

(1) His constant talking drives me crazy.

Việc anh ấy nói liên tục làm tôi phát điên.

drive sb to do

sth

(1) To strongly influence

someone to do something:

Thúc đẩy ai đó làm gì đó

(1) The pressure of work drove him to quit his

job.

Áp lực công việc thúc đẩy anh ấy nghỉ việc.
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drive at sth (1) To suggest or imply

something indirectly: Ám

chỉ, ngụ ý điều gì đó

(1) I’m not sure what you're driving at.

Tôi không chắc bạn đang ám chỉ điều gì.

Follow

PPC MEANING EXAMPLES

follow sb’s

argument

(1) To understand the

reasoning behind someone's

point of view: Hiểu lập luận

của ai đó

(1) I could follow his argument even though I

didn't agree with it.

Tôi có thể hiểu lập luận của anh ấy mặc dù tôi

không đồng ý.

follow suit (1) To do the same thing as

someone else: Làm theo,

bắt chước

(1) When one bank raised interest rates, the

others followed suit.

Khi một ngân hàng tăng lãi suất, các ngân

hàng khác cũng làm theo.

follow sb’s lead (1) To do the same thing

that someone else has done:

Làm theo sự dẫn dắt của ai

đó

(1) She decided to follow her sister’s lead and

become a teacher.

Cô ấy quyết định làm theo sự dẫn dắt của chị

và trở thành giáo viên.

follow sb’s

advice

(1) To act according to

someone's suggestion or

recommendation: Làm theo

lời khuyên của ai đó

(1) He followed his doctor’s advice and

started exercising regularly.

Anh ấy làm theo lời khuyên của bác sĩ và bắt

đầu tập thể dục thường xuyên.

as follows (1) Used to introduce a list

or description: Như sau, như

được liệt kê sau đây

(1) The agenda for the meeting is as follows.

Chương trình nghị sự của cuộc họp là như sau.

Get

PPC MEANING EXAMPLES
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get going (1) To start moving or to

start doing something: Bắt

đầu di chuyển hoặc bắt đầu

làm gì đó

(1) We need to get going if we want to catch

the train.

Chúng ta cần bắt đầu di chuyển nếu muốn

bắt kịp chuyến tàu.

get somewhere (1) To make progress or

succeed in what you are

trying to do: Đạt được tiến

bộ hoặc thành công trong

việc gì đó

(1) After weeks of hard work, we're finally

getting somewhere with this project.

Sau nhiều tuần làm việc chăm chỉ, chúng tôi

cuối cùng cũng đạt được tiến bộ với dự án

này.

get

ill/angry/upset

(1) To become ill, angry,

upset, etc.: Trở nên ốm, giận

dữ, buồn bã, v.v.

(1) He got angry when he heard the bad news.

Anh ấy đã trở nên giận dữ khi nghe tin xấu.

get sth wet/dirty (1) To make something wet,

dirty, etc.: Làm cho thứ gì

đó ướt, bẩn, v.v.

(1) Be careful not to get your clothes dirty

while painting.

Hãy cẩn thận đừng để làm bẩn quần áo khi

đang sơn.

get to do sth (1) To have the opportunity

to do something: Có cơ hội

làm gì đó

(1) I got to meet the author after the book

signing.

Tôi đã có cơ hội gặp tác giả sau buổi ký sách.

get sb sth (1) To obtain or buy

something for someone: Lấy

hoặc mua thứ gì đó cho ai

đó

(1) Can you get me a coffee on your way

back?

Bạn có thể lấy cho tôi một ly cà phê trên

đường về không?

get sth done (1) To complete a task or

action: Hoàn thành việc gì

đó

(1) I need to get this report done by

tomorrow.

Tôi cần hoàn thành báo cáo này trước ngày

mai.

get sth doing (1) To cause something to (1) Let's get the meeting started on time.
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start happening: Làm cho

điều gì đó bắt đầu xảy ra

Hãy bắt đầu cuộc họp đúng giờ.

Go

PPC MEANING EXAMPLES

go and do sth (1) To do something, often

something surprising or

unexpected: Làm điều gì đó,

thường là điều bất ngờ hoặc

ngạc nhiên

(1) I can’t believe you went and told him

about the surprise party.

Tôi không thể tin được bạn đã đi và nói với

anh ấy về bữa tiệc bất ngờ.

go

deaf/grey/crazy

/bad

(1) To become deaf, grey,

crazy, bad, etc.: Trở nên

điếc, bạc tóc, điên rồ, tồi tệ,

v.v.

(1) She’s going grey at an early age.

Cô ấy bạc tóc khi còn trẻ.

(1.1) The milk has gone bad.

Sữa đã bị hỏng.

go for

days/weeks

(without sth)

(1) To endure or continue for

a certain period without

something: Trải qua một

thời gian mà không có điều

gì đó

(1) He can go for days without eating.

Anh ấy có thể sống vài ngày mà không ăn.

go hungry (1) To not have enough food

to eat: Bị đói, không có đủ

thức ăn

(1) Many children in the world still go hungry

every day.

Nhiều trẻ em trên thế giới vẫn bị đói hàng

ngày.

go without (1) To manage to live or

continue without having

something: Sống mà không

có, tiếp tục mà không cần

(1) We had to go without electricity for several

hours after the storm.

Chúng tôi phải sống mà không có điện trong

vài giờ sau cơn bão.

go to do sth (1) To begin doing

something or be on the

(1) She went to answer the phone when it

rang.
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point of doing something:

Bắt đầu làm gì đó, hoặc

chuẩn bị làm gì đó

Cô ấy đã đi trả lời điện thoại khi nó reo.

Head

PPC MEANING EXAMPLES

head

towards/for

(1) To move in the direction

of something: Đi về hướng,

hướng về

(1) They headed towards the mountains for

their vacation.

Họ đã hướng về núi cho kỳ nghỉ của mình.

head a ball (1) To hit a ball with your

head, especially in football:

Đánh đầu (trong bóng đá)

(1) He headed the ball into the net to score a

goal.

Anh ấy đánh đầu vào lưới để ghi bàn.

head a

committee

(1) To lead or be in charge

of a committee: Lãnh đạo,

đứng đầu một ủy ban

(1) She heads the committee responsible for

organizing the event.

Cô ấy đứng đầu ủy ban chịu trách nhiệm tổ

chức sự kiện.

head a list (1) To be at the top of a list:

Đứng đầu danh sách

(1) His name heads the list of candidates for

the job.

Tên của anh ấy đứng đầu danh sách ứng cử

viên cho công việc này.

Jump

PPC MEANING EXAMPLES

jump at the

chance (to do)

(1) To seize an opportunity

eagerly: Nắm bắt cơ hội,

tận dụng cơ hội

(1) When he offered her the job, she jumped at

the chance.

Khi anh ấy đề nghị cô công việc, cô đã nắm

bắt cơ hội ngay lập tức.
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jump the queue (1) To push in front of

people who are already in a

line or queue: Chen hàng,

vượt qua hàng

(1) It’s not fair to jump the queue when

everyone else is waiting.

Thật không công bằng khi chen hàng trong

khi mọi người khác đang chờ.

jump to

conclusions

(1) To make a judgment or

decision too quickly without

knowing all the facts: Kết

luận vội vàng, đưa ra quyết

định mà không có đủ thông

tin

(1) Don’t jump to conclusions; let’s see what

they have to say first.

Đừng vội kết luận; hãy xem họ phải nói gì

trước đã.

jump the gun (1) To do something too

soon, especially without

thinking carefully about it:

Hành động vội vàng, làm

điều gì đó quá sớm

(1) They jumped the gun by announcing the

merger before it was finalized.

Họ đã hành động vội vàng khi công bố sáp

nhập trước khi nó được hoàn tất.

Move

PPC MEANING EXAMPLES

move it (1) To go faster or hurry up:

Nhanh lên, đi nhanh hơn

(1) Move it! We’re going to be late!

Nhanh lên! Chúng ta sẽ bị muộn đấy!

get a move on (1) To hurry up; to start

moving or going

somewhere quickly: Nhanh

lên, di chuyển nhanh hơn

(1) We need to get a move on if we want to

catch the train.

Chúng ta cần nhanh lên nếu muốn bắt kịp

chuyến tàu.

follow sb’s every

move

(1) To watch someone very

carefully, observing

everything they do: Theo

dõi từng động thái của ai đó

(1) The paparazzi followed her every move.

Cánh săn ảnh đã theo dõi từng động thái của

cô ấy.

Destination C1-C2 | Unit 8 Page 28



make a move (1) To leave a place or start

going somewhere: Rời đi

hoặc bắt đầu đi đâu đó

(2) To take action or steps

towards achieving

something: Hành động, tiến

hành

(1) It’s getting late, we should make a move.

Trời đã muộn, chúng ta nên rời đi thôi.

(2) It’s time to make a move on this project.

Đã đến lúc hành động trong dự án này.

on the move (1) Moving or travelling

from one place to another:

Đang di chuyển, đang đi lại

(2) Busy and active: Luôn

bận rộn, luôn di chuyển

(1) They were on the move all day, visiting

different clients.

Họ đã di chuyển cả ngày, thăm khách hàng

khác nhau.

(2) She’s always on the move and rarely has

time to rest.

Cô ấy luôn bận rộn và hiếm khi có thời gian

để nghỉ ngơi.

Point

PPC MEANING EXAMPLES

point

at/to/towards

sth

(1) To indicate or direct

attention to something

using a finger or other

means: Chỉ vào, hướng sự

chú ý đến

(1) She pointed at the map to show where we

were.

Cô ấy chỉ vào bản đồ để chỉ cho chúng tôi

thấy mình đang ở đâu.

get to the point (1) To say the important

thing without extra

information: Đi thẳng vào

vấn đề, không vòng vo

(1) Let’s get to the point and discuss the main

issues.

Hãy đi thẳng vào vấn đề và thảo luận về các

vấn đề chính.

make a point of

doing sth

(1) To always do something

or to take particular care to

do something: Chú ý làm

(1) She makes a point of calling her mother

every Sunday.

Cô ấy luôn chú ý gọi cho mẹ vào mỗi Chủ
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điều gì đó, làm một việc có

chủ ý

nhật.

make your point (1) To express your opinion

or argument clearly and

effectively: Trình bày rõ

ràng ý kiến hoặc lập luận

của mình

(1) He made his point very clearly during the

meeting.

Anh ấy trình bày rõ ràng quan điểm của

mình trong cuộc họp.

miss the point (1) To not understand the

main idea of something:

Không hiểu được ý chính, bỏ

lỡ ý quan trọng

(1) I think you’ve missed the point of what I

was trying to say.

Tôi nghĩ bạn đã không hiểu được điều tôi

đang cố gắng nói.

at some point (1) At an unspecified or

unknown moment in the

future: Vào một lúc nào đó,

vào một thời điểm nào đó

(1) At some point, we need to have a serious

conversation.

Vào một lúc nào đó, chúng ta cần có một

cuộc nói chuyện nghiêm túc.

beside the point (1) Not relevant or

important to the subject

being discussed: Không liên

quan, không quan trọng đến

vấn đề đang thảo luận

(1) Whether you like it or not is beside the

point.

Việc bạn thích hay không thích không liên

quan đến vấn đề đang thảo luận.

up to a point (1) To some degree, but not

completely: Đến một mức

độ nào đó, nhưng không

hoàn toàn

(1) I agree with you up to a point, but I think

there are other factors to consider.

Tôi đồng ý với bạn đến một mức độ nào đó,

nhưng tôi nghĩ còn có những yếu tố khác cần

xem xét.

a sore point (1) A subject that someone

prefers not to talk about

because it makes them

angry or embarrassed: Một

điểm nhạy cảm, một vấn đề

(1) Don’t mention his divorce; it’s a sore point

for him.

Đừng nhắc đến việc ly hôn của anh ấy; đó là

một vấn đề nhạy cảm với anh ấy.
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dễ gây tức giận hoặc xấu hổ

Raise

PPC MEANING EXAMPLES

raise your hand (1) To lift your hand in the

air, often to show that you

want to speak or ask a

question: Giơ tay lên (để

phát biểu, hỏi)

(1) If you have a question, please raise your

hand.

Nếu bạn có câu hỏi, xin vui lòng giơ tay lên.

raise sth with sb (1) To bring up a subject or

problem with someone so

that it can be discussed:

Nêu lên, đưa ra vấn đề để

thảo luận

(1) I need to raise this issue with my boss.

Tôi cần nêu lên vấn đề này với sếp của mình.

raise a

child/family

(1) To care for and bring up

a child or children: Nuôi

dưỡng, chăm sóc con cái

hoặc gia đình

(1) They worked hard to raise their three

children.

Họ đã làm việc chăm chỉ để nuôi dạy ba đứa

con của mình.

raise sb’s

hopes/expectati

ons

(1) To make someone more

hopeful or to create higher

expectations: Gieo hy vọng,

nâng cao kỳ vọng của ai đó

(1) Don’t raise their hopes if you’re not sure

you can deliver.

Đừng nâng cao kỳ vọng của họ nếu bạn

không chắc rằng mình có thể thực hiện được.

raise a smile (1) To cause someone to

smile, often by doing

something funny or nice:

Làm cho ai đó cười

(1) The joke raised a smile from everyone in

the room.

Câu chuyện cười đã khiến mọi người trong

phòng cười.

raise your voice (1) To speak louder, often

because you are angry or

want to be heard: Nói to lên,

(1) She raised her voice during the argument.

Cô ấy nói to lên trong cuộc tranh luận.
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cao giọng lên

raise an army (1) To gather and organize a

group of soldiers to fight in

a war: Tập hợp, huy động

một đội quân

(1) The king raised an army to defend the

kingdom.

Nhà vua huy động một đội quân để bảo vệ

vương quốc.

Run

PPC MEANING EXAMPLES

run a

business/campai

gn

(1) To manage or operate a

business, campaign, etc.:

Điều hành, quản lý một

doanh nghiệp, chiến dịch,

v.v.

(1) She runs a successful business in the city.

Cô ấy điều hành một doanh nghiệp thành

công trong thành phố.

run riot (1) To behave in a noisy,

violent, or uncontrolled way:

Hành động náo loạn, mất

kiểm soát

(1) The fans ran riot after their team won the

championship.

Các cổ động viên hành động náo loạn sau khi

đội của họ giành chức vô địch.

run on

petrol/electricity

(1) To operate using petrol,

electricity, etc., as a source

of power: Hoạt động bằng

xăng, điện, v.v.

(1) The car runs on electricity.

Chiếc xe chạy bằng điện.

run sb a bath (1) To fill a bathtub with

water for someone: Chuẩn

bị sẵn nước tắm cho ai đó

(1) I'll run you a bath while you relax.

Tôi sẽ chuẩn bị sẵn nước tắm cho bạn trong

khi bạn thư giãn.

run through sth (1) To practice, rehearse, or

review something quickly:

Tập dượt, ôn luyện, xem qua

nhanh chóng

(1) Let’s run through the plan one more time

before the meeting.

Hãy xem qua kế hoạch một lần nữa trước cuộc

họp.
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run the risk of

doing

(1) To take the chance that

something bad might

happen: Gặp rủi ro, có nguy

cơ

(1) If you don't back up your files, you run the

risk of losing them.

Nếu bạn không sao lưu tệp của mình, bạn có

nguy cơ bị mất chúng.

run into

problems

(1) To encounter difficulties

or issues: Gặp phải vấn đề,

khó khăn

(1) We ran into problems with the new

software.

Chúng tôi gặp phải vấn đề với phần mềm

mới.

Rush

PPC MEANING EXAMPLES

rush to

conclusions

(1) To make a hasty

judgment without

considering all the facts: Kết

luận vội vàng, đưa ra phán

đoán mà không xem xét tất

cả các yếu tố

(1) Don't rush to conclusions before hearing

the whole story.

Đừng vội vàng kết luận trước khi nghe toàn

bộ câu chuyện.

do sth in a rush (1) To do something quickly,

often because of a lack of

time: Làm điều gì đó vội

vàng, trong sự vội vã

(1) I had to finish the report in a rush.

Tôi phải hoàn thành báo cáo trong sự vội

vàng.

in a rush (to do

sth)

(1) Being in a hurry to do

something: Đang vội vàng

làm gì đó

(1) She was in a rush to catch the train.

Cô ấy đang vội vàng bắt chuyến tàu.

mad rush (1) A wild hurry to do

something or get

somewhere: Sự vội vàng,

hấp tấp điên cuồng

(1) There was a mad rush to buy tickets for

the concert.

Đã có một sự vội vàng điên cuồng để mua vé

cho buổi hòa nhạc.

rush hour (1) The time of day when (1) The roads are always crowded during rush
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traffic is at its heaviest,

usually when people are

traveling to or from work:

Giờ cao điểm

hour.

Các con đường luôn đông đúc vào giờ cao

điểm.

the Christmas

rush

(1) The busy period leading

up to Christmas, when

people are shopping and

preparing for the holiday:

Sự nhộn nhịp, vội vã trong

dịp Giáng sinh

(1) Retailers are preparing for the Christmas

rush.

Các nhà bán lẻ đang chuẩn bị cho sự nhộn

nhịp của dịp Giáng sinh.

Steady

PPC MEANING EXAMPLES

steady yourself (1) To make yourself feel

calm and in control: Trấn

tĩnh bản thân

(1) She took a deep breath to steady herself

before giving the presentation.

Cô ấy hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản

thân trước khi thuyết trình.

steady your

nerves

(1) To calm your nerves

before doing something

difficult or important: Trấn

tĩnh, bình tĩnh lại

(1) He tried to steady his nerves before the

interview.

Anh ấy cố gắng trấn tĩnh trước buổi phỏng

vấn.

hold sth steady (1) To keep something in a

fixed position without

moving: Giữ chắc cái gì đó,

không để nó di chuyển

(1) Please hold the ladder steady while I

climb up.

Hãy giữ thang chắc trong khi tôi leo lên.

steady

relationship

(1) A stable and long-term

relationship: Mối quan hệ ổn

định và lâu dài

(1) They have been in a steady relationship

for years.

Họ đã có một mối quan hệ ổn định trong

nhiều năm.
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steady growth (1) Continuous, consistent

growth over time: Sự tăng

trưởng ổn định

(1) The company has seen steady growth in

profits over the last decade.

Công ty đã chứng kiến sự tăng trưởng ổn

định về lợi nhuận trong thập kỷ qua.

steady look (1) A calm and focused

expression: Cái nhìn bình

tĩnh, tập trung

(1) He gave her a steady look as he explained

the situation.

Anh ấy nhìn cô ấy bình tĩnh khi giải thích tình

huống.

steady pace (1) A consistent and

unchanging speed: Tốc độ

ổn định

(1) She walked at a steady pace throughout

the hike.

Cô ấy đi bộ với tốc độ ổn định trong suốt cuộc

đi bộ đường dài

Track

PPC MEANING EXAMPLES

keep track of (1) To remain informed

about something or

someone: Theo dõi, nắm bắt

(1) It's difficult to keep track of all the latest

developments.

Thật khó để theo dõi tất cả các diễn biến mới

nhất.

lose track of

time

(1) To become so absorbed

in something that one

forgets the time: Mất khái

niệm về thời gian

(1) I was so engrossed in the book that I lost

track of time.

Tôi đã quá say mê vào cuốn sách đến nỗi mất

khái niệm về thời gian.

on the wrong

track

(1) Following a course that

is likely to lead to failure: Đi

sai hướng, không đúng

đường

(1) If we continue with this strategy, we'll be

on the wrong track.

Nếu chúng ta tiếp tục với chiến lược này,

chúng ta sẽ đi sai hướng.

on track (to do) (1) Making progress and (1) We are on track to complete the project by
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likely to achieve something:

Đúng tiến độ, đang trên đà

the deadline.

Chúng ta đang đúng tiến độ để hoàn thành

dự án trước hạn chót 

Turn

PPC MEANING EXAMPLES

turn to do sth (1) To begin to do

something, often as a new

direction or activity: Bắt

đầu làm điều gì đó, chuyển

hướng sang làm gì

(1) After years in teaching, she turned to

writing.

Sau nhiều năm giảng dạy, cô ấy chuyển sang

viết lách.

turn a gun on sb (1) To aim or direct a gun at

someone: Chĩa súng vào ai

đó

(1) In a fit of rage, he turned the gun on his

partner.

Trong cơn giận dữ, anh ta đã chĩa súng vào

đối tác của mình.

turn to sb (1) To go to someone for

help or advice: Tìm đến ai

đó để nhờ giúp đỡ hoặc xin

lời khuyên

(1) In difficult times, she always turns to her

best friend.

Trong những lúc khó khăn, cô ấy luôn tìm đến

người bạn thân nhất của mình.

turn cold/nasty (1) To suddenly become

unfriendly or unpleasant:

Trở nên lạnh nhạt, khó chịu

(1) The weather turned cold just as we started

our hike.

Thời tiết trở nên lạnh ngay khi chúng tôi bắt

đầu chuyến đi bộ.

turn (age) (1) To reach a particular

age: Đạt đến độ tuổi nào đó

(1) He turned 30 last week.

Anh ấy vừa tròn 30 tuần trước
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Way

PPC MEANING EXAMPLES

get in sb’s way (1) To obstruct or prevent

someone from doing

something: Cản trở ai đó

(1) Please don’t get in my way while I’m

working.

Làm ơn đừng cản trở tôi khi tôi đang làm việc.

know the way (1) To be familiar with the

route or direction to a place:

Biết đường đi

(1) Do you know the way to the train station?

Bạn có biết đường đến ga tàu không?

lose your way (1) To become lost or

confused about where you

are or where you are going:

Lạc đường, mất phương

hướng

(1) We lost our way in the forest.

Chúng tôi lạc đường trong rừng.

get sth out of

the way

(1) To finish doing

something, especially

something difficult or

unpleasant: Hoàn thành

việc gì đó

(1) Let’s get this task out of the way before

lunch.

Hãy hoàn thành nhiệm vụ này trước giờ ăn

trưa.

make way for (1) To move aside or change

position to allow someone

or something to pass:

Nhường chỗ cho

(1) The crowd made way for the ambulance.

Đám đông nhường chỗ cho xe cứu thương.

in the way (1) Blocking or obstructing a

path or process: Cản đường,

gây cản trở

(1) The fallen tree was in the way and blocked

the road.

Cây đổ cản đường và chặn lối đi.

on the way (1) Along the route to a

destination: Trên đường đi

(1) We stopped for coffee on the way to the

airport.

Chúng tôi dừng lại uống cà phê trên đường

đến sân bay.
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in this way (1) Using this method or

approach: Bằng cách này

(1) In this way, we can save time and

resources.

Bằng cách này, chúng ta có thể tiết kiệm thời

gian và tài nguyên.

a way of doing (1) A method or manner of

performing a task: Cách

thực hiện một việc gì đó

(1) There’s more than one way of solving this

problem.

Có nhiều cách để giải quyết vấn đề này 

by the way (1) Used to introduce a new

subject to be considered or

to give further information:

Nhân tiện, tiện thể

(1) By the way, did you remember to call your

mother?

Nhân tiện, bạn có nhớ gọi cho mẹ bạn không?

Destination C1-C2 | Unit 8 Page 38



IDIOMS

IDIOM MEANING EXAMPLES

a stone’s throw

(away/from)

(1) A very short distance

away: Rất gần, cách một

đoạn ngắn

(1) The hotel is a stone’s throw from the beach.

Khách sạn chỉ cách bãi biển một đoạn rất

ngắn.

as the crow flies (1) In a straight line (used

for measuring distance):

Theo đường chim bay, theo

một đường thẳng

(1) The town is 10 miles away as the crow flies.

Thị trấn cách 10 dặm theo đường chim bay.

follow your nose (1) To go straight forward

without turning: Đi thẳng về

phía trước

(2) To trust your instincts:

Tin vào trực giác của mình

(1) Just follow your nose until you reach the

park.

Cứ đi thẳng cho đến khi bạn đến công viên.

(2) When you’re unsure, follow your nose and

you won’t go wrong.

Khi bạn không chắc chắn, tin vào trực giác

của mình và bạn sẽ không mắc sai lầm.

in the middle of

nowhere

(1) In a very remote or

isolated place: Ở một nơi

rất xa xôi, hẻo lánh

(1) We got lost in the middle of nowhere.

Chúng tôi bị lạc ở một nơi rất xa xôi.

lose your

bearings

(1) To become confused

about where you are and

where you should go: Mất

phương hướng

(1) After wandering for hours, he completely

lost his bearings.

Sau khi lang thang hàng giờ, anh ấy hoàn toàn

mất phương hướng.

make a beeline

for

(1) To go directly towards

something as quickly as

possible: Đi thẳng tới, lao

tới nhanh nhất có thể

(1) As soon as the doors opened, she made a

beeline for the sale section.

Ngay khi cửa mở, cô ấy lao thẳng tới khu vực

giảm giá.

off the beaten (1) In a place where few (1) We found a lovely little café off the beaten
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track people go; far from any

main roads and towns: Ở

một nơi ít người đến, xa

đường chính

track.

Chúng tôi tìm thấy một quán cà phê nhỏ xinh

xa đường chính.

stop dead in

your tracks

(1) To suddenly stop moving

or doing something: Dừng

lại đột ngột

(1) She stopped dead in her tracks when she

heard the noise.

Cô ấy dừng lại đột ngột khi nghe thấy tiếng

động.

take a short cut

to

(1) To follow a path that is

quicker and shorter than

the usual way: Đi đường tắt

(1) We took a short cut through the park to

save time.

Chúng tôi đi đường tắt qua công viên để tiết

kiệm thời gian.

take the scenic

route

(1) To take a longer route

than the usual one because

it is more attractive: Đi

đường vòng để ngắm cảnh

(1) We decided to take the scenic route along

the coast.

Chúng tôi quyết định đi đường vòng để ngắm

cảnh dọc bờ biển 
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WORD FORMATION

Access

WORD MEANING EXAMPLES

accessibility (1) The quality of being able

to be reached or entered:

Khả năng tiếp cận

(2) The quality of being

easy to obtain or use: Tính

dễ sử dụng

(3) The quality of being

easily understood or

appreciated: Tính dễ hiểu,

dễ cảm nhận

(4) The quality of being

open to the influence of

ideas, arguments, etc.: Tính

dễ bị ảnh hưởng

(1) The accessibility of public transportation is

essential for the elderly.

Khả năng tiếp cận của giao thông công cộng

là rất quan trọng đối với người cao tuổi.

(2) Online resources provide greater

accessibility to information.

Các tài nguyên trực tuyến cung cấp tính dễ sử

dụng cao hơn cho thông tin.

(3) The accessibility of the novel makes it

popular among young readers.

Tính dễ hiểu của tiểu thuyết này khiến nó được

ưa chuộng trong giới trẻ.

(4) His accessibility to new ideas has made

him a successful innovator.

Tính dễ tiếp thu ý tưởng mới đã giúp anh ấy

trở thành một nhà đổi mới thành công.

accessible (1) Able to be reached or

entered: Có thể tiếp cận

được

(2) Easy to obtain or use:

Dễ sử dụng

(3) Easy to understand or

appreciate: Dễ hiểu, dễ

cảm nhận

(1) The library is accessible to the public on

weekends.

Thư viện có thể tiếp cận cho công chúng vào

cuối tuần.

(2) All the documents are accessible online.

Tất cả các tài liệu đều dễ dàng truy cập trực
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tuyến.

(3) The professor's lectures are highly

accessible to all students.

Các bài giảng của giáo sư dễ hiểu cho tất cả

sinh viên.

inaccessible (1) Unable to be reached or

entered: Không thể tiếp cận

(2) Difficult or impossible to

understand or appreciate:

Khó hiểu hoặc không thể

cảm nhận

(1) The cave is inaccessible during the winter

months.

Hang động không thể tiếp cận trong những

tháng mùa đông.

(2) The text was too complex and inaccessible

for the average reader.

Bài viết quá phức tạp và khó hiểu đối với

người đọc trung bình.

Come

WORD MEANING EXAMPLES

overcome (1) To successfully deal with

or gain control of

something difficult: Vượt

qua

(2) To overpower or

overwhelm in mind or

feeling: Áp đảo, lấn át

(1) She managed to overcome her fear of

flying.

Cô ấy đã vượt qua nỗi sợ hãi khi bay.

(2) He was overcome with emotion when he

received the award.

Anh ấy đã bị lấn át bởi cảm xúc khi nhận giải

thưởng.
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comeback (1) A return to a former

position or condition

(especially one involving

success): Sự trở lại, đặc biệt

là sự trở lại thành công

(2) A quick reply to a

critical remark: Lời đáp trả

nhanh chóng, phản bác

(1) The band made an impressive comeback

with their new album.

Ban nhạc đã có một sự trở lại ấn tượng với

album mới của họ.

(2) She had a sharp comeback to his sarcastic

comment.

Cô ấy đã có một lời đáp trả sắc bén cho lời

bình luận mỉa mai của anh ta.

newcomer (1) A person who has

recently arrived in a place

or joined a group: Người

mới đến

(2) Something that has

recently appeared or been

introduced: Thứ mới xuất

hiện hoặc được giới thiệu

(1) The newcomer was welcomed warmly by

the team.

Người mới đến đã được đội ngũ chào đón

nồng nhiệt.

(2) The newcomer in the tech industry has

already made significant strides.

Thứ mới xuất hiện trong ngành công nghệ đã

đạt được những bước tiến đáng kể.

outcome (1) The result or effect of an

action or event: Kết quả, hệ

quả

(1) The outcome of the election was surprising.

Kết quả của cuộc bầu cử đã khiến nhiều người

bất ngờ.

income (1) Money received,

especially on a regular

basis, for work or through

investments: Thu nhập

(1) Her income has increased significantly

since she started her new job.

Thu nhập của cô ấy đã tăng đáng kể kể từ khi

cô bắt đầu công việc mới.

coming (1) Approaching or next:

Đang tới, sắp tới
(1) The coming week will be busy with

meetings.
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(2) Happening soon or

expected in the near future:

Sắp xảy ra, trong tương lai

gần

Tuần sắp tới sẽ bận rộn với các cuộc họp.

(2) We are looking forward to the coming year

with excitement.

Chúng tôi đang mong chờ năm sắp tới với sự

háo hức.

oncoming (1) Approaching, moving

toward one: Đang tới gần

(2) About to happen or

appear: Sắp diễn ra

(1) The driver swerved to avoid the oncoming

car.

Người lái xe đánh lái để tránh chiếc xe đang

tới gần.

(2) We need to prepare for the oncoming

storm.

Chúng ta cần chuẩn bị cho cơn bão sắp tới.

incoming (1) Arriving at or coming to

a place: Đang tới, đến nơi

(2) Newly elected or

appointed: Mới được bầu,

mới được bổ nhiệm

(1) The incoming flight is delayed by an hour.

Chuyến bay đang đến bị hoãn một giờ.

(2) The incoming president will take office next

month.

Tổng thống mới đắc cử sẽ nhậm chức vào

tháng tới.

Go

WORD MEANING EXAMPLES

undergo (1) To experience or endure

something, especially a

(1) The patient will undergo surgery tomorrow.

Bệnh nhân sẽ trải qua cuộc phẫu thuật vào
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change or something

unpleasant: Trải qua, chịu

đựng

ngày mai.

forego (1) To decide not to have or

do something, especially

something desirable: Từ bỏ,

kiêng

(1) She decided to forego dessert to maintain

her diet.

Cô ấy quyết định từ bỏ món tráng miệng để

giữ gìn chế độ ăn uống.

ongoing (1) Continuing; still in

progress: Đang diễn ra,

đang tiếp tục

(1) The investigation is ongoing.

Cuộc điều tra vẫn đang diễn ra.

outgoing (1) Friendly and socially

confident: Cởi mở, thân

thiện

(2) Leaving an office or

position: Sắp mãn nhiệm,

sắp rời khỏi chức vụ

(3) Going out or away from

a place: Đi ra, rời khỏi nơi

nào đó

(1) She is an outgoing person who makes

friends easily.

Cô ấy là một người cởi mở, dễ kết bạn.

(2) The outgoing president gave his farewell

speech.

Tổng thống sắp mãn nhiệm đã có bài phát

biểu chia tay.

(3) The outgoing mail will be sent out this

afternoon.

Thư đi ra sẽ được gửi đi chiều nay.

Land

WORD MEANING EXAMPLES

landing (1) An act of bringing an

aircraft, spacecraft, or

other vehicle to the ground:

Hạ cánh

(1) The pilot ensured a smooth landing despite

the bad weather.

Phi công đã đảm bảo một cuộc hạ cánh êm ái
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(2) A place where boats can

dock: Bến đỗ

mặc dù thời tiết xấu.

(2) The boat is approaching the landing by the

river.

Chiếc thuyền đang tiến gần tới bến đỗ bên

sông.

landed (1) Having arrived or been

brought to a particular

place: Đã hạ cánh, đã đến

nơi

(2) Owning large areas of

land, especially in a rural

area: Có sở hữu đất đai,

đặc biệt là ở khu vực nông

thôn

(1) The plane has landed safely.

Máy bay đã hạ cánh an toàn.

(2) He comes from a landed family with vast

estates.

Anh ấy xuất thân từ một gia đình có sở hữu

đất đai rộng lớn.

landless (1) Without land, especially

land suitable for farming:

Không có đất, đặc biệt là

đất để canh tác

(1) The landless peasants struggled to make a

living.

Những nông dân không có đất vật lộn để kiếm

sống.

Mobile

WORD MEANING EXAMPLES

mobilise (1) To organize or prepare

something, such as a group

of people, for a purpose:

Huy động

(2) To make something

movable or capable of

(1) The government mobilised the army to deal

with the crisis.

Chính phủ đã huy động quân đội để đối phó

với cuộc khủng hoảng.

(2) The engineer mobilised the equipment for
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movement: Làm cho có thể

di chuyển

transportation.

Kỹ sư đã làm cho thiết bị có thể di chuyển để

vận chuyển.

immobilise (1) To prevent someone or

something from moving:

Làm bất động

(2) To stop something from

working or operating: Ngăn

chặn hoạt động

(1) The doctor immobilised his arm to allow it

to heal.

Bác sĩ đã làm bất động cánh tay của anh ấy

để nó có thể hồi phục.

(2) The authorities immobilised the suspect's

vehicle during the chase.

Các nhà chức trách đã ngăn chặn hoạt động

của xe nghi phạm trong cuộc rượt đuổi.

immobility (1) The state of being

unable to move: Sự bất

động

(2) The state of being fixed

in place or unable to be

moved: Tình trạng cố định

(1) Prolonged immobility can lead to muscle

atrophy.

Sự bất động kéo dài có thể dẫn đến teo cơ.

(2) The immobility of the old equipment

caused delays.

Sự cố định của thiết bị cũ đã gây ra sự chậm

trễ.

mobility (1) The ability to move or

be moved freely and easily:

Khả năng di chuyển

(2) The ability to move

between different levels in

(1) The patient's mobility improved after the

surgery.

Khả năng di chuyển của bệnh nhân đã cải

thiện sau phẫu thuật.
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society or employment: Sự

dịch chuyển xã hội

(2) Economic mobility is crucial for reducing

poverty.

Sự dịch chuyển xã hội là điều quan trọng để

giảm nghèo.

mobilisation (1) The act of assembling

and preparing for action:

Sự huy động

(2) The process of making

something movable or

capable of movement: Quá

trình làm cho có thể di

chuyển

(1) The mobilisation of resources was key to

the success of the project.

Sự huy động tài nguyên là yếu tố then chốt để

dự án thành công.

(2) The mobilisation of the workforce was

completed in record time.

Quá trình làm cho lực lượng lao động có thể

di chuyển đã hoàn thành trong thời gian kỷ

lục.

immobile (1) Unable to move or be

moved: Bất động

(2) Fixed in one place;

motionless: Cố định

(1) He was left immobile after the accident.

Anh ấy trở nên bất động sau vụ tai nạn.

(2) The heavy furniture was completely

immobile.

Đồ nội thất nặng đã cố định hoàn toàn.

Motion

WORD MEANING EXAMPLES

motionless (1) Not moving; still: Bất

động

(1) The deer stood motionless in the forest,

listening for danger.

Con nai đứng bất động trong rừng, lắng nghe
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dấu hiệu của nguy hiểm.

Move

WORD MEANING EXAMPLES

mover (1) A person or thing that

moves or causes

movement: Người hoặc vật

di chuyển

(2) A person who helps

move furniture and other

belongings when someone

is moving to a new home:

Người giúp chuyển nhà

(1) The company is a major mover in the

industry.

Công ty là một nhân tố di chuyển chính trong

ngành công nghiệp.

(2) The movers arrived early to start packing.

Những người chuyển nhà đến sớm để bắt đầu

đóng gói.

movement (1) An act of changing

physical location or

position: Sự di chuyển

(2) A group of people

working together to

advance their shared

political, social, or artistic

ideas: Phong trào

(1) The sudden movement of the car startled

the passengers.

Sự di chuyển đột ngột của chiếc xe đã làm

hành khách giật mình.

(2) The civil rights movement had a significant

impact on society.

Phong trào dân quyền đã có tác động đáng kể

đến xã hội.

movable (1) Capable of being

moved: Có thể di chuyển

được

(1) The table is movable and can be shifted to

the corner.

Chiếc bàn có thể di chuyển và có thể được

đẩy vào góc.

immovable (1) Not able to be moved: (1) The boulder was immovable despite all
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Không thể di chuyển efforts.

Tảng đá không thể di chuyển mặc dù đã có

nhiều nỗ lực.

moving (1) In motion: Đang di

chuyển

(2) Producing strong

emotion, especially sadness

or sympathy: Gây xúc động

(1) The train was moving at high speed.

Tàu đang di chuyển với tốc độ cao.

(2) Her speech was deeply moving and

brought many to tears.

Bài phát biểu của cô ấy gây xúc động mạnh

và làm nhiều người rơi nước mắt.

Pass

WORD MEANING EXAMPLES

passage (1) The act or process of

moving through, under,

over, or past something on

the way from one place to

another: Sự đi qua

(2) A narrow way allowing

access between buildings

or to different rooms within

a building: Lối đi hẹp

(1) The passage through the mountains was

treacherous.

Con đường đi qua núi rất nguy hiểm.

(2) The secret passage led to a hidden room.

Lối đi bí mật dẫn đến một căn phòng ẩn.

impassable (1) Impossible to travel

along or over: Không thể

vượt qua

(1) The road was impassable due to the heavy

snow.

Con đường trở nên không thể vượt qua do

tuyết rơi dày đặc.

passable (1) Able to be passed or

traversed: Có thể vượt qua
(1) The river is passable at this point during

the dry season.
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(2) Satisfactory but not

outstanding: Tạm được,

chấp nhận được

Con sông có thể vượt qua tại điểm này trong

mùa khô.

(2) His performance was passable, but it could

have been better.

Màn trình diễn của anh ấy tạm được, nhưng có

thể tốt hơn.

passing (1) The act of going past

something or someone: Sự

đi qua

(2) The end of something,

especially life or a period of

time: Sự qua đời, kết thúc

(1) The passing of the parade was a grand

sight.

Sự đi qua của đoàn diễu hành là một cảnh

tượng hoành tráng.

(2) The passing of the law was met with mixed

reactions.

Việc thông qua luật đã nhận được nhiều phản

ứng khác nhau.

Progress

WORD MEANING EXAMPLES

progression (1) The process of

developing or moving

gradually towards a more

advanced state: Sự tiến

triển

(2) A series of actions or

steps taken to achieve a

particular end: Sự phát

triển theo từng bước

(1) The progression of the disease was slow

but steady.

Sự tiến triển của bệnh diễn ra chậm nhưng đều

đặn.

(2) He described the progression of his career

from a junior developer to a senior manager.

Anh ấy mô tả sự phát triển sự nghiệp của mình

từ một lập trình viên cấp dưới lên đến quản lý
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cấp cao.

progressive (1) Happening or

developing gradually or in

stages: Tiến bộ dần dần

(2) Favoring or

implementing social reform

or new, liberal ideas: Tư

tưởng tiến bộ

(1) The company adopted a progressive

approach to environmental sustainability.

Công ty đã áp dụng một cách tiếp cận tiến bộ

đối với sự bền vững môi trường.

(2) She is known for her progressive views on

education.

Cô ấy được biết đến với những quan điểm tiến

bộ về giáo dục.

Rapid

WORD MEANING EXAMPLES

rapidity (1) The quality of being

quick or fast: Sự nhanh

chóng

(1) The rapidity of his decision surprised

everyone.

Sự nhanh chóng trong quyết định của anh ấy

đã khiến mọi người ngạc nhiên.

rapidly (1) At a great speed;

quickly: Một cách nhanh

chóng

(1) Technology is evolving rapidly these days.

Công nghệ đang phát triển nhanh chóng trong

thời gian gần đây.

Speed

WORD MEANING EXAMPLES

sped (1) Past tense and past

participle of speed: Đã tăng

tốc, đã đi nhanh

(1) The car sped down the highway at an

alarming rate.

Chiếc xe đã tăng tốc trên đường cao tốc với
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tốc độ đáng báo động.

speeding (1) The act or offense of

driving a vehicle faster

than the legal speed limit:

Việc lái xe quá tốc độ cho

phép

(1) He was fined for speeding in a residential

area.

Anh ấy đã bị phạt vì lái xe quá tốc độ trong

khu dân cư.

speedy (1) Done or occurring

quickly: Nhanh chóng

(2) Moving or capable of

moving at high speed: Di

chuyển nhanh

(1) The company promised a speedy resolution

to the issue.

Công ty hứa hẹn sẽ có một giải quyết nhanh

chóng cho vấn đề.

(2) She is known for her speedy work ethic.

Cô ấy nổi tiếng với tác phong làm việc nhanh

chóng.

speedily (1) In a quick manner: Một

cách nhanh chóng

(1) The documents were speedily processed

and approved.

Các tài liệu đã được xử lý và phê duyệt nhanh

chóng.

Stable

WORD MEANING EXAMPLES

destabilise (1) To make a system,

country, or government less

likely to succeed or

continue working in the

usual way by causing

problems: Gây bất ổn

(1) The scandal threatened to destabilise the

administration.

Vụ bê bối đã đe dọa gây bất ổn cho chính

quyền.
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stabilise (1) To make or become

unlikely to change, fail, or

decline: Ổn định

(1) The government implemented measures to

stabilise the economy.

Chính phủ đã thực hiện các biện pháp để ổn

định nền kinh tế.

stability (1) The state of being

steady and not changing:

Sự ổn định

(1) The political stability of the country has

improved in recent years.

Sự ổn định chính trị của đất nước đã được cải

thiện trong những năm gần đây.

instability (1) Lack of stability; the

state of being unstable: Sự

bất ổn

(1) Economic instability can lead to social

unrest.

Sự bất ổn kinh tế có thể dẫn đến bất ổn xã hội.

destabilisation (1) The process of causing

something to become less

stable: Quá trình gây bất ổn

(1) The destabilisation of the region has

caused widespread concern.

Sự gây bất ổn trong khu vực đã gây ra mối lo

ngại rộng rãi.

stabilizer (1) A device, substance, or

person that makes

something steady or

unlikely to change: Bộ phận

ổn định

(1) The stabiliser on the airplane helps

maintain its balance.

Bộ phận ổn định trên máy bay giúp duy trì sự

cân bằng của nó.

stabilising (1) Making something

stable: Ổn định

(1) The stabilising effect of the new policy was

evident.

Tác động ổn định của chính sách mới đã rõ

ràng.

destabilising (1) Causing something to

become less stable: Gây bất

ổn

(1) The destabilising actions of the group

created chaos in the region.

Những hành động gây bất ổn của nhóm đã

tạo ra hỗn loạn trong khu vực.

unstable (1) Likely to change, fail, or (1) The market remains unstable due to
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decline: Không ổn định various external factors.

Thị trường vẫn không ổn định do nhiều yếu tố

bên ngoài.

Stand

WORD MEANING EXAMPLES

withstand (1) To remain undamaged

or unaffected by; resist:

Chịu đựng, chống lại

(1) The building was designed to withstand

earthquakes.

Tòa nhà được thiết kế để chịu đựng động đất.

withstood (1) Past tense and past

participle of withstand: Đã

chịu đựng, đã chống lại

(1) The old bridge has withstood many storms.

Cây cầu cũ đã chịu đựng nhiều cơn bão.

standing (1) Remaining in place or

position: Đang đứng, tồn tại

(2) Permanent, lasting: Lâu

dài, thường xuyên

(1) The soldiers were standing guard at the

entrance.

Những người lính đang đứng canh gác ở lối

vào.

(2) The committee has a standing order to

review the policy annually.

Ủy ban có một lệnh thường xuyên để xem xét

chính sách hàng năm.

upstanding (1) Honest and respectable

in behavior: Ngay thẳng,

chính trực

(1) He is known as an upstanding citizen in the

community.

Anh ấy được biết đến như một công dân ngay

thẳng trong cộng đồng.

outstanding (1) Exceptionally good: Nổi

bật, xuất sắc

(2) Not yet resolved or

(1) She did an outstanding job on the project.

Cô ấy đã làm một công việc xuất sắc trong dự
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dealt with: Còn tồn đọng án.

(2) There are still some outstanding issues that

need to be addressed.

Vẫn còn một số vấn đề tồn đọng cần được giải

quyết.

notwithstanding (1) In spite of; despite: Mặc

dù, bất chấp

(1) Notwithstanding the challenges, they

completed the project on time.

Mặc dù có những thách thức, họ vẫn hoàn

thành dự án đúng hạn.

Steady

WORD MEANING EXAMPLES

unsteady (1) Not firm or stable;

shaky: Không vững, lung

lay

(1) Her hands were unsteady after the long

hike.

Tay cô ấy không vững sau chuyến đi bộ dài.

steadily (1) In a regular and even

manner: Đều đặn, vững

vàng

(1) The company's profits have been growing

steadily over the past five years.

Lợi nhuận của công ty đã tăng đều đặn trong

năm năm qua.

unsteadily (1) In a way that is not

steady or stable: Một cách

không vững vàng

(1) He walked unsteadily after twisting his

ankle.

Anh ấy đi không vững sau khi bị trật chân.

Transit

WORD MEANING EXAMPLES

transition (1) The process or a period

of changing from one state

(1) The company is in the middle of a major

transition to new management.
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or condition to another: Sự

chuyển đổi, quá trình

chuyển tiếp

Công ty đang trong quá trình chuyển đổi lớn

sang ban quản lý mới.

transitory (1) Not permanent: Tạm

thời, ngắn ngủi

(1) The feeling of relief was only transitory.

Cảm giác nhẹ nhõm chỉ là tạm thời.

transitional (1) Relating to or

characteristic of a process

or period of transition:

Thuộc về giai đoạn chuyển

tiếp

(1) The country is in a transitional period after

the election.

Đất nước đang trong giai đoạn chuyển tiếp

sau cuộc bầu cử.

transitionally (1) In a manner that relates

to or occurs during a

transition: Một cách chuyển

tiếp

(1) The new policies were implemented

transitionally over several months.

Các chính sách mới đã được thực hiện một

cách chuyển tiếp trong vài tháng.

Up

WORD MEANING EXAMPLES

upper (1) Situated above another

part: Ở trên, phía trên

(2) Higher in position or

rank: Cao hơn, trên cao

(1) The upper deck of the ship has a great

view.

Boong trên của con tàu có tầm nhìn tuyệt vời.

(2) She belongs to the upper management of

the company.

Cô ấy thuộc ban quản lý cao cấp của công ty.

uppermost (1) Highest in position or

importance: Trên cùng,

quan trọng nhất

(1) The safety of the passengers was

uppermost in the pilot's mind.

Sự an toàn của hành khách là điều quan trọng
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nhất trong tâm trí phi công.

upright (1) Vertical; erect: Thẳng

đứng

(2) Honest; morally correct:

Ngay thẳng, chính trực

(1) The tree stood upright despite the strong

winds.

Cây đứng thẳng dù gió mạnh.

(2) He is an upright man who always tells the

truth.

Anh ấy là một người ngay thẳng luôn nói sự

thật.

upward(s) (1) Towards a higher place

or position: Hướng lên, lên

cao

(2) Increasing in amount or

price: Tăng lên

(1) She looked upward at the stars in the night

sky.

Cô ấy nhìn lên các vì sao trên bầu trời đêm.

(2) The prices have been moving upward

recently.

Giá cả đã tăng lên gần đây.

upwardly (1) In an upward direction:

Hướng lên, theo chiều lên

(1) The balloon floated upwardly into the sky.

Quả bóng bay lên trời.
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DESTINATION C1-C2 | UNIT 10: COMMUNICATION AND THE MEDIA

TOPIC VOCABULARY: COMMUNICATION

WORD MEANING EXAMPLES

allege (v) (1) To state something as a

fact without giving proof -

Khẳng định mà không đưa

ra bằng chứng - Claim,

assert

(2) To claim someone has

done something illegal or

wrong, typically without

proof - Buộc tội không có

bằng chứng.

(1) He alleged that the company had stolen his

ideas.

Anh ta khẳng định rằng công ty đã đánh cắp ý

tưởng của anh ta.

(2) The prosecutor alleged the suspect was

involved in the crime.

Công tố viên buộc tội nghi phạm đã tham gia

vào tội ác.

ambiguous (adj) (1) Open to more than one

interpretation; not having

one obvious meaning - Có

thể hiểu theo nhiều cách,

không rõ ràng.

(2) Not clear or decided -

Mơ hồ, không chắc chắn -

Unclear, vague

(1) The wording of the contract was

deliberately ambiguous.

Cách diễn đạt trong hợp đồng cố ýmập mờ.

(2) His feelings towards her were ambiguous.

Cảm xúc của anh ta đối với cô ấymơ hồ.

assert (v) (1) To state a fact or belief

confidently and forcefully -

Khẳng định chắc chắn. -

Declare, affirm

(2) To behave in a way that

expresses confidence - Tự

tin thể hiện.

(1) She asserted her innocence.

Cô ấy khẳng định mình vô tội.

(2) He always asserts himself in meetings.

Anh ấy luôn tự tin thể hiện trong các cuộc họp.

blunt (adj) (1) (Of a person or remark)

uncompromisingly
(1) His blunt comment hurt her feelings.
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forthright - Thẳng thừng,

không giữ ý. - Direct, frank

(2) Having a worn-down

edge or point; not sharp -

Cùn, không sắc.

Lời nhận xét thẳng thừng của anh ấy đã làm

tổn thương cô ấy.

(2) This knife is too blunt to cut anything.

Con dao này quá cùn để cắt được thứ gì.

boast (v) (1) To talk with excessive

pride about one's

achievements or

possessions - Khoe khoang

về thành tựu hoặc tài sản. -

Brag, flaunt

(2) To have something that

is impressive - Có thứ gì

đáng tự hào.

(1) She often boasts about her expensive car.

Cô ấy thường khoe khoang về chiếc xe đắt

tiền của mình.

(2) The hotel boasts an amazing view of the

city.

Khách sạn này tự hào có tầm nhìn tuyệt đẹp ra

thành phố.

boast (n) (1) A statement in which

someone talks about

something they have done

or own, in a way that shows

too much pride - Lời khoe

khoang, tự hào.

(1) Her biggest boast was her collection of rare

books.

Niềm tự hào lớn nhất của cô ấy là bộ sưu tập

sách hiếm của mình.

clarification (n) (1) The action of making a

statement or situation less

confused and more

comprehensible - Sự làm rõ,

giải thích. - Explanation

(1) She asked for clarification on the rules.

Cô ấy đã yêu cầu giải thích thêm về các quy

tắc.

colloquial (adj) (1) (Of language) used in

ordinary or familiar

conversation; not formal or

literary - Thông tục, thường

dùng trong giao tiếp hàng

ngày. - Informal,

(1) The letter was written in a colloquial style.

Bức thư được viết theo phong cách thông tục.
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conversational

comprehend (v) (1) To grasp mentally;

understand - Hiểu, nắm bắt

được. - Understand, grasp

(1) He couldn't comprehend the instructions.

Anh ấy không thể hiểu được các hướng dẫn.

confide (v) (1) To tell someone about a

secret or private matter

while trusting them not to

repeat it to others - Tâm sự,

giãi bày.

(1) She confided in him about her fears.

Cô ấy đã tâm sự với anh ấy về những nỗi sợ

của mình.

confirm (v) (1) To establish the truth or

correctness of something

previously believed or

suspected to be the case -

Xác nhận. - Validate, verify

(1) The tests confirmed that she was pregnant.

Các xét nghiệm đã xác nhận rằng cô ấy đang

mang thai.

context (n) (1) The circumstances that

form the setting for an

event, statement, or idea,

and in terms of which it can

be fully understood - Bối

cảnh, ngữ cảnh. -

Background, setting

(1) The meaning of the word changes

depending on the context.

Ý nghĩa của từ thay đổi tùy theo ngữ cảnh.

contradict (v) (1) To deny the truth of (a

statement), especially by

asserting the opposite -

Mâu thuẫn, phủ nhận. -

Dispute, deny

(2) To assert the opposite of

a statement made by

(someone) - Phản bác.

(1) His actions contradict his words.

Hành động của anh tamâu thuẫn với lời nói.

(2) Don't contradict me!

Đừng phản bác tôi!
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convey (v) (1) To make (an idea,

impression, or feeling)

known or understandable

to someone - Truyền đạt,

chuyển tải. - Communicate,

express

(2) To transport or carry to

a place - Chuyển đến.

(1) She tried to convey her feelings to him.

Cô ấy cố gắng truyền đạt cảm xúc của mình

cho anh ấy.

(2) The goods were conveyed by truck.

Hàng hóa được chuyển bằng xe tải.

declare (v) (1) To announce something

clearly, firmly, publicly, or

officially - Tuyên bố, công

bố. - Announce, proclaim

(2) To state something

emphatically - Khẳng định,

xác nhận.

(1) He declared his intention to run for office.

Anh ấy tuyên bố ý định tranh cử.

(2) She declared that she would never return.

Cô ấy khẳng định rằng sẽ không bao giờ quay

lại.

denounce (v) (1) To publicly declare to be

wrong or evil - Lên án, tố

cáo. - Condemn, criticize

(2) To inform against - Tố

giác.

(1) The government was denounced for its

human rights abuses.

Chính phủ bị lên án vì vi phạm nhân quyền.

(2) He denounced his accomplices to the

police.

Anh ta tố giác đồng phạm của mình cho cảnh

sát.

disclose (v) (1) To make (secret or new

information) known - Tiết

lộ, công khai. - Reveal,

expose

(1) The company refused to disclose the terms

of the agreement.

Công ty từ chối tiết lộ các điều khoản của thỏa

thuận.

exaggerate (v) (1) To represent

(something) as being

larger, better, or worse than

(1) He tends to exaggerate his

accomplishments.

Anh ta có xu hướng phóng đại thành tích của
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it really is - Phóng đại. -

Overstate, embellish

mình.

flatter (v) (1) To praise someone in a

way that is not sincere -

Tâng bốc, nịnh bợ. -

Compliment, praise

(1) He was just flattering her to get her

attention.

Anh ta chỉ đang tâng bốc cô ấy để thu hút sự

chú ý.

gist (n) (1) The substance or

general meaning of a

speech or text - Ý chính, nội

dung chính. - Essence, core

(1) I got the gist of what he was saying.

Tôi hiểu ý chính của những gì anh ấy nói.

hint (v) (1) To suggest something

indirectly - Gợi ý, ám chỉ. -

Suggest, imply

(1) She hinted that she might quit the job.

Cô ấy đã gợi ý rằng có thể sẽ bỏ việc.

hint (n) (1) A small piece of

practical information or

advice - Gợi ý, lời khuyên.

(2) A slight or indirect

indication or suggestion -

Ám chỉ.

(1) He gave me some helpful hints on how to

save money.

Anh ấy đã cho tôi vài gợi ý hữu ích về cách tiết

kiệm tiền.

(2) There was a hint of sarcasm in his voice.

Có một chút ám chỉ mỉa mai trong giọng nói

của anh ấy.

illegible (adj) (1) Not clear enough to be

read - Không đọc được, khó

đọc. - Unreadable,

indecipherable

(1) His handwriting is illegible.

Chữ viết tay của anh ấy không đọc được.

inking (n) (1) A slight knowledge or

suspicion; a hint - Sự gợi ý,

linh cảm. - Suspicion, hunch

(1) I had an inkling that he was lying.

Tôi có một linh cảm rằng anh ta đang nói dối.
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insist (v) (1) To demand something

forcefully, not accepting

refusal - Khăng khăng, nài

nỉ. - Demand, require

(1) She insisted on paying for dinner.

Cô ấy khăng khăng muốn trả tiền bữa tối.

jargon (n) (1) Special words or

expressions used by a

profession or group that

are difficult for others to

understand - Biệt ngữ, từ

chuyên ngành. -

Terminology

(1) The document was filled with legal jargon.

Tài liệu đầy những biệt ngữ pháp lý.

literal (adj) (1) Taking words in their

usual or most basic sense

without metaphor or

exaggeration - Nghĩa đen,

theo nghĩa đen. - Exact,

word-for-word

(2) Representing the exact

words of the original text -

Theo nguyên văn.

(1) The literal meaning of "break a leg" is to

fracture a limb.

Nghĩa đen của "break a leg" là gãy chân.

(2) This is a literal translation of the text.

Đây là bản dịch theo nguyên văn của văn bản.

mumble (v) (1) To say something

indistinctly and quietly,

making it difficult for

others to hear - Nói lầm

bầm, không rõ ràng. -

Mutter, murmur

(1) Hemumbled something under his breath.

Anh ta lầm bầm điều gì đó dưới giọng nói.

mumble (n) (1) A quiet and indistinct

utterance - Tiếng lầm bầm,

nói nhỏ không rõ.

(1) His speech was just amumble.

Bài phát biểu của anh ấy chỉ là một tiếng lầm

bầm.

murmur (v) (1) To say something in a
(1) Shemurmured a few words of comfort.
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low, soft, or indistinct voice

- Nói thì thầm, nhẹ nhàng. -

Whisper, hum

(2) To make a low

continuous sound - Phát ra

tiếng rì rào.

Cô ấy thì thầm vài lời an ủi.

(2) The windmurmured through the trees.

Gió rì rào qua các tán cây.

murmur (n) (1) A soft, indistinct sound

made by a person or group

of people speaking quietly

or at a distance - Tiếng thì

thầm, tiếng nói khẽ.

(1) There was amurmur of agreement from

the crowd.

Có một tiếng thì thầm đồng ý từ đám đông.

petition (n) (1) A formal written request,

typically one signed by

many people, appealing to

authority with respect to a

particular cause - Kiến

nghị, thỉnh nguyện.

(1) They submitted a petition to the

government.

Họ đã nộp một kiến nghị lên chính phủ.

placard (n) (1) A printed or handwritten

notice or sign for public

display, either fixed to a

wall or carried during a

demonstration - Biểu ngữ,

tấm biển. - Sign, poster

(1) Protesters carried placards with slogans.

Người biểu tình cầm các biểu ngữ có khẩu

hiệu.

quibble (v) (1) To argue or raise

objections about a trivial

matter - Cãi vặt, tranh cãi

những điều nhỏ nhặt.

(1) They quibbled over the details of the

contract.

Họ cãi vặt về các chi tiết của hợp đồng.

rant (v) (1) To speak or shout at

length in a wild,

impassioned way - Nói, hét

(1) He was ranting about the unfairness of the

situation.

Anh ta đang nói giận dữ về sự bất công của
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lớn một cách giận dữ. -

Rave, tirade

tình huống.

rant (n) (1) A long, angry, and

impassioned speech - Bài

phát biểu giận dữ, dài

dòng.

(1) His rant lasted for several minutes.

Bài phát biểu giận dữ của anh ấy kéo dài vài

phút.

rave (v) (1) To talk wildly or

incoherently, as if one were

delirious or insane - Nói mê

sảng, nói luyên thuyên.

(2) To speak or write about

something with great

enthusiasm - Nói say sưa,

nhiệt tình.

(1) She was raving about some imaginary

problems.

Cô ấy đang nói luyên thuyên về vài vấn đề

tưởng tượng.

(2) Critics raved about the new movie.

Các nhà phê bình đã nói say sưa về bộ phim

mới.

relevant (adj) (1) Closely connected or

appropriate to what is

being done or considered -

Liên quan, thích hợp.

(1) The article is relevant to the current issues.

Bài báo này liên quan đến các vấn đề hiện tại.

scribble (v) (1) To write or draw

something carelessly or

hurriedly - Viết, vẽ nguệch

ngoạc.

(1) She scribbled a note to her friend.

Cô ấy đã viết nguệch ngoạc một ghi chú cho

bạn mình.

scribble (n) (1) A piece of writing or a

drawing produced

carelessly or hurriedly - Bản

viết, bản vẽ nguệch ngoạc.

(1) His notebook was full of scribbles.

Quyển sổ của anh ta đầy những nguệch

ngoạc.

slang (n) (1) Informal language

consisting of words and

expressions that are not

(1) The movie was full of teenage slang.

Bộ phim đầy những tiếng lóng của thanh thiếu

niên.
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considered appropriate for

formal occasions - Tiếng

lóng. - Colloquialism,

vernacular

slang (adj) (1) Relating to or

constituting slang - Liên

quan đến tiếng lóng.

(1) He often uses slang terms in conversation.

Anh ấy thường sử dụng các từ tiếng lóng trong

cuộc trò chuyện.

stumble (v) (1) To trip or momentarily

lose one’s balance; almost

fall - Vấp, suýt ngã.

(2) To make a mistake or

repeated mistakes in

speaking - Nói lắp, ngắc

ngứ.

(1) She stumbled over a rock.

Cô ấy vấp phải một viên đá.

(2) He stumbled through his speech.

Anh ta nói lắp khi phát biểu.

stumble (n) (1) A trip or momentary loss

of balance - Sự vấp, suýt

ngã.

(2) An act of stumbling in

speech - Sự ngắc ngứ, lắp

bắp.

(1) He caught himself after a stumble.

Anh ta đã tự đứng dậy sau khi vấp.

(2) His stumble during the speech was

noticeable.

Sự lắp bắp của anh ấy trong bài phát biểu rất

dễ nhận ra.

stutter (v) (1) To talk with continued

involuntary repetition of

sounds, especially initial

consonants - Nói lắp.

(1) He stuttered when he was nervous.

Anh ấy nói lắp khi lo lắng.

stutter (n) (1) A speech disorder

involving frequent

involuntary repetition of

sounds - Chứng nói lắp.

(1) His stutter made it difficult for him to speak

in public.

Chứng nói lắp của anh ấy khiến việc nói trước

công chúng trở nên khó khăn.
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tip (n) (1) A small but useful piece

of practical advice - Mẹo

nhỏ. - Suggestion, hint

(1) She gave me some tips on gardening.

Cô ấy đã cho tôi vàimẹo về làm vườn.

utter (v) (1) To make a sound with

one’s voice - Phát ra âm

thanh.

(2) To say something aloud

- Nói, thốt ra. - Speak,

articulate

(1) She did not utter a word during the

meeting.

Cô ấy không nói một lời nào trong cuộc họp.

vague (adj) (1) Of uncertain, indefinite,

or unclear character or

meaning - Mơ hồ, không rõ

ràng. - Unclear, ambiguous

(1) His instructions were vague and confusing.

Hướng dẫn của anh ấymơ hồ và khó hiểu.

Destination C1-C2 | Unit 10 Page 10



TOPIC VOCABULARY: THE MEDIA

WORD MEANING EXAMPLES

anchor (v) (1) To present and

coordinate a live television

or radio program - Dẫn

chương trình (trên TV hoặc

radio).

(1) She anchors the evening news.

Cô ấy dẫn chương trình tin tức buổi tối.

anchor (n) (1) A person who presents

and coordinates a live

television or radio program

- Người dẫn chương trình.

(1) The anchor of the news program is very

popular.

Người dẫn chương trình của bản tin rất nổi

tiếng.

broadcast (v) (1) To transmit (a program

or some information) by

radio or television - Phát

sóng (trên radio hoặc TV).

(1) The concert was broadcast live on TV.

Buổi hòa nhạc được phát sóng trực tiếp trên

TV.

broadcast (n) (1) A radio or television

program or transmission -

Chương trình phát thanh,

truyền hình.

(1) We watched a live broadcast of the event.

Chúng tôi đã xem một chương trình phát

sóng trực tiếp của sự kiện.

caption (n) (1) A title or brief

explanation appended to

an article, illustration,

cartoon, or poster - Chú

thích, tiêu đề. - Subtitle,

heading

(1) The photo had a funny caption.

Bức ảnh có một chú thích hài hước.

columnist (n) (1) A journalist who

regularly writes a particular

section of a newspaper or

magazine - Người phụ trách

chuyên mục báo. - Writer,

(1) She is a well-known columnist for a fashion

magazine.

Cô ấy là một người phụ trách chuyên mục nổi

tiếng cho tạp chí thời trang.
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journalist

correspondent

(n)

(1) A person employed by a

news organization to report

on a particular subject or

from a particular location -

Phóng viên, thông tín viên. -

Reporter, journalist

(1) He is the foreign correspondent for the

newspaper.

Anh ấy là phóng viên nước ngoài cho tờ báo.

coverage (n) (1) The reporting of news

and sport in newspapers

and on the radio and

television - Sự đưa tin,

tường thuật

(2) The amount of

something that something

provides; the extent to

which something covers an

area or a group of people -

độ bao phủ

(1) The media coverage of the event was

extensive.

Sự đưa tin của truyền thông về sự kiện rất

rộng rãi.

(2) The service has a coverage of 90 per cent

of the UK population.

Dịch vụ có độ bao phủ lên tới 90% dân số nước

Anh

critic (n) (1) A person who expresses

an unfavorable opinion of

something - Nhà phê bình.

(1) The movie received praise from critics.

Bộ phim nhận được lời khen từ các nhà phê

bình.

footnote (n) (1) A note at the bottom of

a page that gives more

information about

something in the text - Chú

thích cuối trang.

(1) The author included a footnote to explain

the historical context.

Tác giả đã thêm một chú thích cuối trang để

giải thích bối cảnh lịch sử.

ghostwriter (n) (1) A person whose job it is

to write material for

someone else who is the

named author - Người viết

(1) The celebrity hired a ghostwriter to help

with their autobiography.

Người nổi tiếng đã thuê một người viết thuê

để giúp viết tự truyện của họ.
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thuê (không đứng tên).

handbook (n) (1) A book giving

information such as facts

on a particular subject or

instructions for operating a

machine - Sổ tay hướng

dẫn. - Manual, guide

(1) The employee handbook outlines all the

company policies.

Sổ tay nhân viên nêu rõ tất cả các chính sách

của công ty.

manifesto (n) (1) A public declaration of

policy and aims, especially

one issued before an

election by a political party

or candidate - Bản tuyên

ngôn. - Declaration,

statement

(1) The party’smanifesto promises major

reforms.

Tuyên ngôn của đảng hứa hẹn những cải cách

lớn.

novelist (n) (1) A person who writes

novels - Tiểu thuyết gia.

(1) She is a famous novelist known for her

romance books.

Cô ấy là một tiểu thuyết gia nổi tiếng với các

sách lãng mạn.

pamphlet (n) (1) A small booklet or

brochure containing

information or arguments

about a single subject - Tờ

rơi, sách mỏng. - Brochure,

leaflet

(1) The pamphlet provided information about

the health campaign.

Tờ rơi cung cấp thông tin về chiến dịch y tế.

prerecorded

(adj)

(1) Recorded at one time

for transmission later - Thu

âm trước.

(1) The interview was prerecorded and will be

aired tomorrow.

Cuộc phỏng vấn đã được thu âm trước và sẽ

được phát sóng vào ngày mai.

reviewer (n) (1) A person who writes

critical appraisals of books,

(1) The movie reviewer gave the film a positive

review.
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films, plays, etc. - Nhà phê

bình. - Critic

Nhà phê bình phim đã đưa ra đánh giá tích

cực cho bộ phim.

spine (n) (1) The part of a book’s

cover that encloses the

inner edges of the pages,

often bearing the title and

author’s name - Gáy sách.

(1) The title of the book is printed on the spine.

Tiêu đề của cuốn sách được in trên gáy sách.

subtitles (n) (1) Captions displayed at

the bottom of a movie or

television screen that

translate or transcribe the

dialogue or narrative - Phụ

đề.

(1) The movie has subtitles in English.

Bộ phim có phụ đề tiếng Anh.

supplement (n) (1) Something that is added

to something else in order

to improve or complete it -

Phụ lục, phần bổ sung.

(1) The newspaper included a special

supplement on education.

Tờ báo có phần phụ lục đặc biệt về giáo dục.

tabloid (n) (1) A newspaper with a

compact page size, usually

filled with sensational

stories - Báo khổ nhỏ, báo

lá cải.

(1) The scandal was all over the tabloids.

Vụ tai tiếng xuất hiện đầy trên các tờ báo lá

cải.

tabloid (adj) (1) Relating to or

characteristic of tabloid

newspapers - Thuộc về báo

lá cải.

(1) The tabloid press covered the story

extensively.

Báo chí lá cải đưa tin về câu chuyện một cách

rộng rãi.

trailer (n) (1) A preview or

advertisement for a film,

television show, or other

media production - Đoạn

(1) We watched the trailer for the upcoming

movie.

Chúng tôi đã xem đoạn phim quảng cáo cho

bộ phim sắp tới.

Destination C1-C2 | Unit 10 Page 14



phim quảng cáo. - Preview,

teaser
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PHRASAL VERBS

WORD MEANING EXAMPLES

blurt out (1) To say something

suddenly and without

careful consideration - Thốt

ra, buột miệng nói ra điều

gì đó mà không suy nghĩ kỹ.

(1) He blurted out the secret before he could

stop himself.

Anh ấy buột miệng nói ra bí mật trước khi kịp

dừng lại.

catch on (1) To understand

something, especially after

a while - Hiểu ra, đặc biệt là

sau một thời gian.

(2) To become popular or

fashionable - Trở nên phổ

biến hoặc thời thượng.

(1) It took him a while, but he eventually

caught on to the joke.

Phải mất một lúc, nhưng cuối cùng anh ấy

cũng hiểu ra câu đùa.

(2) The new fashion trend quickly caught on

among teenagers.

Xu hướng thời trang mới nhanh chóng trở nên

phổ biến trong giới trẻ.

come out (1) To be published or

released - Được phát hành

hoặc công bố. (2) To

become known or apparent

- Trở nên rõ ràng hoặc được

biết đến. (3) To make a

social debut - Ra mắt xã

hội.

(1) Her new book came out last week.

Cuốn sách mới của cô ấy được phát hành vào

tuần trước.

(2) The truth came out during the

investigation.

Sự thật đã được tiết lộ trong quá trình điều

tra.

(3) She came out at the debutante ball last

summer.

Cô ấy ra mắt xã hội tại buổi dạ hội dành cho

người mới lớn vào mùa hè năm ngoái.
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come out with (1) To say something

suddenly or in a surprising

way - Nói ra điều gì đó đột

ngột hoặc gây ngạc nhiên.

(2) To produce or publish

something - Sản xuất hoặc

phát hành một thứ gì đó.

(1) He came out with a strange comment

during the meeting.

Anh ấy đã nói ra một bình luận kỳ lạ trong

cuộc họp.

(2) The company came out with a new

product last month.

Công ty đã tung ra một sản phẩm mới vào

tháng trước.

dry up (1) To stop talking because

you don't know what to say

- Ngừng nói vì không biết

nói gì tiếp. (2) To stop being

available or existing - Hết,

cạn kiệt.

(1) She suddenly dried up during her speech.

Cô ấy đột nhiên im lặng giữa chừng bài phát

biểu của mình.

(2) The funding for the project dried up last

year.

Nguồn tài trợ cho dự án đã cạn kiệt vào năm

ngoái.

get across (1) To successfully

communicate an idea or

message - Truyền đạt thành

công một ý tưởng hoặc

thông điệp.

(1) The teacher tried to get across the

importance of studying.

Cô giáo đã cố gắng truyền đạt tầm quan

trọng của việc học tập.

get around (1) To spread among many

people - Lan truyền trong

nhiều người. (2) To move

from place to place - Di

chuyển từ nơi này sang nơi

khác.

(1) The news got around quickly.

Tin tức lan truyền nhanh chóng.

(2) It's easy to get around the city by bike.

Đi lại trong thành phố bằng xe đạp rất dễ

dàng.
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get through to (1) To make someone

understand something -

Làm cho ai đó hiểu điều gì.

(2) To successfully connect

to someone on the phone -

Kết nối thành công với ai đó

qua điện thoại.

(1) I finally got through to him that he needs

to work harder.

Cuối cùng tôi cũng làm cho anh ấy hiểu rằng

anh cần phải làm việc chăm chỉ hơn.

(2) After many tries, I got through to her on

the phone.

Sau nhiều lần thử, tôi đã liên lạc được với cô

ấy qua điện thoại.

let on (1) To reveal a secret or

information - Tiết lộ bí mật

hoặc thông tin.

(1) Don't let on that you know about the

surprise party.

Đừng tiết lộ rằng bạn biết về bữa tiệc bất ngờ.

pass on (1) To give something to

someone else - Chuyển cho

ai đó một thứ gì. (2) To

decline an opportunity - Từ

chối một cơ hội.

(1) Please pass on this message to your boss.

Vui lòng chuyển tin nhắn này cho sếp của bạn.

(2) I think I'll pass on the offer.

Tôi nghĩ mình sẽ từ chối lời đề nghị đó.

put across/over (1) To explain or express

something clearly - Giải

thích hoặc diễn đạt điều gì

rõ ràng.

(1) She managed to put across her ideas very

well.

Cô ấy đã truyền đạt ý tưởng của mình rất tốt.

set down (1) To write something down

- Ghi lại điều gì đó. (2) To

state officially - Tuyên bố

chính thức.

(1) He set down his thoughts in a letter.

Anh ấy ghi lại suy nghĩ của mình trong một lá

thư.

(2) The rules were set down by the committee.

Các quy tắc đã được tuyên bố bởi ủy ban.

shout down (1) To make it difficult to (1) The crowd shouted down the speaker.
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hear someone by shouting -

Gây khó khăn cho người

khác nghe bằng cách hét

lên.

Đám đông đã la hét áp đảo diễn giả.

speak out (1) To state your opinion

clearly and publicly - Nói rõ

ý kiến của mình một cách

công khai.

(1) She spoke out against the injustice.

Cô ấy lên tiếng phản đối sự bất công.

talk over (1) To discuss something in

detail - Thảo luận chi tiết về

điều gì đó.

(1) Let's talk over the plan before we start.

Hãy thảo luận kỹ kế hoạch trước khi chúng ta

bắt đầu.

talk round (1) To persuade someone to

agree with you - Thuyết

phục ai đó đồng ý với mình.

(1) I managed to talk him round to my point

of view.

Tôi đã thuyết phục được anh ấy đồng ý với

quan điểm của mình.
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PHRASES, PATTERNS AND COLLOCATIONS

Answer

PPC MEANING EXAMPLES

answer to sb (1) To be responsible to

someone and explain your

actions or decisions to them

- Có trách nhiệm với ai đó

và giải thích hành động

hoặc quyết định của mình

cho họ.

(1) As the manager, you will answer to the

board of directors.

Làm quản lý, bạn sẽ chịu trách nhiệm trước

ban giám đốc.

give sb an

answer

(1) To provide someone with

a response or reply to a

question or request - Đưa ra

câu trả lời hoặc phản hồi

cho ai đó về một câu hỏi

hoặc yêu cầu.

(1) I need you to give me an answer by

tomorrow.

Tôi cần bạn đưa ra câu trả lời cho tôi trước

ngày mai.

answer

charges/criticis

ms

(1) To respond to

accusations or critiques -

Phản hồi lại các cáo buộc

hoặc chỉ trích.

(1) The company had to answer

charges/criticisms of fraud.

Công ty đã phải phản hồi lại các cáo

buộc/chỉ trích về gian lận.

answer a need (1) To fulfill or meet a

requirement or demand -

Đáp ứng một nhu cầu hoặc

yêu cầu.

(1) This new product answers a need in the

market.

Sản phẩm mới này đáp ứng một nhu cầu trên

thị trường.

answer sb’s

prayers

(1) To provide what

someone has been hoping

or praying for - Đáp lại lời

cầu nguyện hoặc hy vọng

của ai đó.

(1) The news of her recovery answered our

prayers.

Tin tức về sự hồi phục của cô ấy đã đáp lại lời

cầu nguyện của chúng tôi.

answer the (1) To match the details (1) He answers the description of the suspect.
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description of provided in a description -

Phù hợp với mô tả đã được

đưa ra.

Anh ta phù hợp với mô tả của nghi phạm.

(have a lot to)

answer for

(1) To be responsible for a

lot of bad things that have

happened - Chịu trách

nhiệm cho nhiều điều không

tốt đã xảy ra.

(1) The company has a lot to answer for in

this scandal.

Công ty phải chịu trách nhiệm rất nhiều trong

vụ bê bối này.

in answer to (1) As a reply to - Như một

câu trả lời cho.

(1) In answer to your question, yes, we will be

attending the event.

Để trả lời câu hỏi của bạn, vâng, chúng tôi sẽ

tham gia sự kiện.

Argument

PPC MEANING EXAMPLES

have/get into an

argument (with

sb)

(1) To start a disagreement

or dispute with someone -

Bắt đầu một cuộc tranh cãi

hoặc tranh chấp với ai đó.

(1) I got into an argument with my neighbor

about the noise.

Tôi đã tranh cãi với hàng xóm về tiếng ồn.

win/lose an

argument

(1) To be successful or

unsuccessful in a debate or

disagreement - Thành công

hoặc không thành công

trong một cuộc tranh luận

hoặc bất đồng.

(1) She won the argument by presenting

strong evidence.

Cô ấy đã thắng cuộc tranh luận bằng cách

đưa ra bằng chứng mạnh mẽ.

argument

about/over

(1) A disagreement or

dispute concerning a

particular topic or issue -

Cuộc tranh cãi hoặc tranh

chấp liên quan đến một chủ

(1) They had an argument about money.

Họ đã có một cuộc tranh cãi về tiền bạc.
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đề hoặc vấn đề cụ thể.

argument

for/against

(1) A reason or set of

reasons given in support of

or against something - Lý

do hoặc tập hợp các lý do

được đưa ra để ủng hộ hoặc

phản đối điều gì đó.

(1) There are strong arguments for and

against the proposal.

Có những lý do mạnh mẽ để ủng hộ và phản

đối đề xuất.

without (an)

argument

(1) Without any dispute or

disagreement - Không có

bất kỳ tranh cãi hoặc bất

đồng nào.

(1) He accepted the decision without an

argument.

Anh ấy chấp nhận quyết địnhmà không tranh

cãi.

Ask

PPC MEANING EXAMPLES

ask yourself sth (1) To consider something

carefully before making a

decision or coming to a

conclusion - Cân nhắc kỹ

điều gì đó trước khi đưa ra

quyết định hoặc kết luận.

(1) You need to ask yourself whether this is

the right choice.

Bạn cần tự hỏi mình liệu đây có phải là lựa

chọn đúng đắn hay không.

ask sb a favour (1) To request someone to

do something for you, often

something that requires a

special effort - Nhờ ai đó

làm giúp một việc gì

(1) Can I ask you a favor?

Tôi có thể nhờ bạn một việc không?

ask a lot/too

much (of sb)

(1) To expect someone to do

something that is difficult or

unreasonable - Mong đợi ai

đó làm điều gì đó khó khăn

hoặc không hợp lý.

(1) You're asking too much of him; he can't

finish all this work by tomorrow.

Bạn đang đòi hỏi quá nhiều ở anh ấy; anh ấy

không thể hoàn thành tất cả công việc này

trước ngày mai.
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ask sb

over/round

(1) To invite someone to

your home - Mời ai đó đến

nhà.

(1) We should ask them over for dinner this

weekend.

Chúng ta nênmời họ đến ăn tối vào cuối tuần

này.

ask sb in (1) To invite someone to

come into your home or a

room - Mời ai đó vào nhà

hoặc vào phòng.

(1) She was waiting at the door, so I asked her

in.

Cô ấy đang đợi ở cửa, vì vậy tôi đãmời cô ấy

vào.

for the asking (1) Available if you request

it - Có sẵn nếu bạn yêu cầu.

(1) The job is yours for the asking.

Công việc này sẽ là của bạn nếu bạn yêu cầu.

asking for

trouble

(1) To behave in a way that

is likely to cause problems

or difficulties - Hành xử

theo cách có khả năng gây

ra vấn đề hoặc khó khăn.

(1) Ignoring safety rules is just asking for

trouble.

Phớt lờ các quy tắc an toàn chỉ là chuốc lấy

rắc rối.

if you ask me (1) Used to express your

personal opinion - Được sử

dụng để thể hiện quan điểm

cá nhân của bạn.

(1) If you ask me, we should leave early to

avoid traffic.

Theo tôi, chúng ta nên đi sớm để tránh kẹt xe.

Notice

PPC MEANING EXAMPLES

bring sth to sb’s

notice

(1) To make someone aware

of something - Làm cho ai

đó nhận thức được điều gì

đó.

(1) I need to bring this issue to the

manager's notice.

Tôi cần báo cáo vấn đề này với quản lý.

come to sb’s

notice (that)

(1) To become known or

apparent to someone - Trở

nên rõ ràng hoặc được ai đó

(1) It came to my notice that several

employees were unhappy with the new policy.

Tôi nhận thấy rằng có nhiều nhân viên không
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biết đến. hài lòng với chính sách mới.

escape sb’s

notice

(1) To fail to be noticed or

considered by someone -

Không được ai đó chú ý

hoặc xem xét đến.

(1) I'm sorry, your email escaped my notice.

Xin lỗi, email của bạn đã bị tôi bỏ sót.

take notice (of) (1) To pay attention to

something - Chú ý đến điều

gì đó.

(1) You should take notice of the warning

signs.

Bạn nên chú ý đến các dấu hiệu cảnh báo.

at short/ a

moment’s/a few

hours’ notice

(1) With very little warning

or time to prepare - Với rất

ít cảnh báo hoặc thời gian

để chuẩn bị.

(1) The meeting was scheduled at short

notice.

Cuộc họp đã được lên lịch trong thời gian rất

gấp.

until further

notice

(1) Until more information is

given - Cho đến khi có thêm

thông tin.

(1) The road will be closed until further notice.

Con đường sẽ bị đóng cho đến khi có thông

báo mới.

Paper

PPC MEANING EXAMPLES

piece/sheet of

paper

(1) A single piece of paper -

Một tờ giấy.
(1) He handed me a piece of paper with his

number on it.

Anh ấy đưa cho tôi mộtmảnh giấy có ghi số

điện thoại của anh ấy.

(2) She wrote her notes on a sheet of paper.

Cô ấy đã viết ghi chú của mình trên một tờ

giấy.

present/write a

paper on

(1) To give a presentation or

write an essay/report on a
(1) She is writing a paper on climate change.

Cô ấy đang viết một bài báo về biến đổi khí
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specific topic - Thuyết trình

hoặc viết một bài luận/báo

cáo về một chủ đề cụ thể.

hậu.

(2) He will present a paper on his research at

the conference.

Anh ấy sẽ thuyết trình về nghiên cứu của mình

tại hội nghị.

(put sth) on

paper

(1) To write something down

or record it in writing - Viết

xuống hoặc ghi lại bằng văn

bản.

(1) We need to put our ideas on paper before

the meeting.

Chúng ta cần viết ý tưởng ra giấy trước cuộc

họp.

paper over (the

cracks)

(1) To try to hide problems

or disagreements instead of

solving them - Cố gắng che

giấu các vấn đề hoặc sự bất

đồng thay vì giải quyết

chúng.

(1) They tried to paper over the cracks in

their relationship, but it didn’t work.

Họ đã cố che đậy những rạn nứt trong mối

quan hệ của mình, nhưng không thành công.

not worth the

paper it’s

written/printed

on

(1) Used to say that

something written has no

value or significance - Được

sử dụng để nói rằng điều gì

đó được viết ra không có

giá trị hoặc không quan

trọng.

(1) That contract isn’t worth the paper it’s

written on.

Bản hợp đồng đó không đáng giá gì cả.

(2) The guarantee is not worth the paper it’s

printed on.

Bảo đảm này không đáng giá gì cả.

paper round (1) The job of delivering

newspapers to people's

homes - Công việc giao báo

đến nhà.

(1) He had a paper round when he was a

teenager.

Anh ấy đã từng làm công việc giao báo khi

còn là thanh thiếu niên.

paper

qualifications

(1) Educational certificates

and qualifications rather

(1) She has the paper qualifications, but lacks

experience.
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than practical experience -

Chứng chỉ và bằng cấp giáo

dục thay vì kinh nghiệm

thực tế.

Cô ấy có bằng cấp, nhưng thiếu kinh nghiệm.

paperwork (1) The documents and

records needed for

something - Các tài liệu và

hồ sơ cần thiết cho một việc

gì đó.

(1) I have a lot of paperwork to complete

before the end of the day.

Tôi có rất nhiều giấy tờ cần hoàn thành trước

cuối ngày.

Pen

PPC MEANING EXAMPLES

put pen to paper (1) To start writing

something - Bắt đầu viết

điều gì đó.

(1) It’s time to put pen to paper and start

drafting your speech.

Đã đến lúc bắt tay vào viết và bắt đầu soạn

thảo bài phát biểu của bạn.

the pen is

mightier than

the sword

(1) The idea that written

words have more influence

and power than violence - Ý

tưởng rằng lời nói viết ra có

sức ảnh hưởng và quyền lực

hơn bạo lực.

(1) He believes in using diplomacy instead of

force because the pen is mightier than the

sword.

Anh ấy tin vào việc sử dụng ngoại giao thay vì

vũ lực vì ngòi bút mạnh hơn thanh gươm.

pen-pusher (1) A person who does

boring or meaningless work

in an office - Người làm

công việc văn phòng nhàm

chán hoặc vô nghĩa.

(1) He’s just a pen-pusher in the company,

handling paperwork all day.

Anh ấy chỉ là một nhân viên văn phòng trong

công ty, xử lý giấy tờ cả ngày.

pen friend/pal (1) A person with whom one

becomes friendly by
(1) I’ve had a pen pal in France for five years.

Tôi đã có một người bạn qua thư ở Pháp suốt
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exchanging letters,

especially someone in a

different country - Người

bạn qua thư từ, đặc biệt là ở

một quốc gia khác.

năm năm.

(2) She exchanged letters with her pen friend

in Japan.

Cô ấy đã trao đổi thư từ với người bạn qua

thư của mình ở Nhật Bản.

Print

PPC MEANING EXAMPLES

print on (1) To produce writing,

pictures, or designs on a

surface using a machine,

especially a printer - In chữ,

hình ảnh hoặc thiết kế lên

một bề mặt bằng cách sử

dụng máy, đặc biệt là máy

in.

(1) The document was printed on high-quality

paper.

Tài liệu đã được in trên giấy chất lượng cao.

print in (1) To produce text in a

particular font or style - In

văn bản theo một phông

chữ hoặc kiểu dáng cụ thể.

(1) The title was printed in bold letters.

Tiêu đề được in bằng chữ đậm.

in print (1) A book or other written

material that is still

available for purchase or

has been published - Sách

hoặc tài liệu viết vẫn còn có

sẵn để mua hoặc đã được

xuất bản.

(1) This novel has been in print for over 50

years.

Cuốn tiểu thuyết này đã được xuất bản hơn 50

năm nay.

out of print (1) A book or other written

material that is no longer

(1) That classic book is now out of print.

Cuốn sách kinh điển đó hiện đã ngừng xuất
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available for purchase

because all copies have

been sold or it is no longer

being produced - Sách hoặc

tài liệu viết không còn có

sẵn để mua

bản.

Read

PPC MEANING EXAMPLES

read sb’s mind (1) To know what someone

is thinking without them

telling you - Biết người khác

đang nghĩ gì mà không cần

họ nói ra.

(1) You must have read my mind because I

was just about to suggest that!

Bạn chắc đã đọc được suy nghĩ của tôi, vì tôi

cũng định đề xuất điều đó!

read sb like a

book

(1) To understand someone

so well that you know what

they are thinking or feeling

without them saying

anything - Hiểu ai đó rất rõ

đến mức bạn biết họ đang

nghĩ gì hoặc cảm thấy gì mà

không cần họ nói ra.

(1) I can read you like a book; I know when

you’re upset.

Tôi có thể đọc vị bạn; tôi biết khi nào bạn

buồn.

read between

the lines

(1) To find or understand a

hidden meaning in

something that is not

directly stated - Tìm ra hoặc

hiểu được ý nghĩa ẩn giấu

trong điều gì đó không được

nói trực tiếp.

(1) You have to read between the lines to

understand what he really means.

Bạn phải hiểu ngầm để biết anh ấy thực sự

muốn nói gì.

read sb’s lips (1) To pay attention to and (1) Since I couldn’t hear him, I had to read his
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understand what someone

is saying by watching the

movements of their lips -

Chú ý và hiểu điều ai đó nói

bằng cách nhìn vào chuyển

động của môi họ.

lips to understand.

Vì tôi không thể nghe thấy anh ấy, tôi phải đọc

môi để hiểu.

take sth as read (1) To accept something as

true without needing

further discussion or proof -

Chấp nhận điều gì đó là

đúng mà không cần thảo

luận hoặc chứng minh thêm.

(1) Let’s take it as read that everyone agrees

with the proposal.

Hãy xem như đã rõ rằng mọi người đều đồng

ý với đề xuất.

a

good/depressing

read

(1) A book or article that is

enjoyable/depressing to

read - Một cuốn sách hoặc

bài báo thú vị/gây chán

nản khi đọc.

(1) That novel was a good read; I couldn’t put

it down.

Cuốn tiểu thuyết đó làmột cuốn sách hay; tôi

không thể đặt nó xuống.

(2) The news article was a depressing read

about the state of the environment.

Bài báo đó làmột bài đọc gây chán nản về

tình trạng môi trường.

Record

PPC MEANING EXAMPLES

keep/maintain/c

ompile a record

(of)

(1) To make or maintain a

written account of

something - Lưu giữ hoặc

duy trì một hồ sơ viết về

điều gì đó.

(1) It's important to keep a record of all your

expenses.

Việc giữ lại hồ sơ về tất cả các khoản chi tiêu

của bạn là rất quan trọng.

(2) The companymaintains records of all its
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transactions.

Công ty duy trì hồ sơ về tất cả các giao dịch

của mình.

(3) She compiled a record of her research

over the years.

Cô ấy đã tổng hợp một hồ sơ về nghiên cứu

của mình trong nhiều năm.

set/put the

record straight

(1) To correct a mistake or

misunderstanding,

especially about something

you or someone else has

done - Sửa chữa một sai

lầm hoặc sự hiểu lầm, đặc

biệt là về điều gì đó mà bạn

hoặc người khác đã làm.

(1) I need to set the record straight about

what really happened.

Tôi cần làm rõ sự thật về những gì thực sự đã

xảy ra.

(2) She wrote a letter to the editor to put the

record straight.

Cô ấy đã viết thư cho biên tập viên để chỉnh

sửa thông tin.

on record (1) Officially documented or

recorded - Được ghi lại

chính thức.

(1) The warmest year on record was 2016.

Năm nóng nhất được ghi nhận là năm 2016.

on the record (1) Publicly stated or

officially documented -

Được tuyên bố công khai

hoặc ghi nhận chính thức.

(1) The politician went on the record saying he

would support the new law.

Chính trị gia đã tuyên bố công khai rằng ông

sẽ ủng hộ luật mới.

off the record (1) Information given or

stated unofficially, often

with the understanding that

it won't be made public -

Thông tin được cung cấp

hoặc nói không chính thức,

(1) She told me off the record that the

company might be sold.

Cô ấy nói với tôi không chính thức rằng công

ty có thể sẽ được bán.
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thường với hiểu biết rằng nó

sẽ không được công bố.

Say

PPC MEANING EXAMPLES

have your say (1) To have the opportunity

to express your opinion or

contribute to a discussion -

Có cơ hội bày tỏ ý kiến hoặc

đóng góp vào một cuộc

thảo luận.

(1) Everyone will get a chance to have their

say at the meeting.

Mọi người sẽ có cơ hội nói lên ý kiến của mình

tại cuộc họp.

(have) the final

say

(1) To have the ultimate

authority to make decisions

- Có quyền quyết định cuối

cùng.

(1) The boss always has the final say on

budget matters.

Sếp luôn có quyền quyết định cuối cùng về

các vấn đề ngân sách.

go without

saying (that)

(1) To be so obvious that it

doesn't need to be

mentioned - Quá rõ ràng

đến mức không cần phải nói

ra.

(1) It goes without saying that you should

apologize for being late.

Không cần phải nói cũng biết rằng bạn nên

xin lỗi vì đã đến muộn.

say the word (1) To give a command or

permission for something to

happen - Ra lệnh hoặc cho

phép điều gì đó xảy ra.

(1) Just say the word and I'll start the project.

Chỉ cần ra lệnh là tôi sẽ bắt đầu dự án.

can’t say fairer

than that

(1) Used to indicate that an

offer is very reasonable -

Được sử dụng để chỉ ra rằng

một đề nghị rất hợp lý.

(1) I’ll give you a full refund if you’re not

satisfied; you can’t say fairer than that.

Tôi sẽ hoàn lại toàn bộ tiền nếu bạn không hài

lòng; bạn không thể yêu cầu gì hơn thế.

say your piece (1) To say what you honestly (1) Now that everyone’s quiet, you can say
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feel or think, usually when

you have been waiting for

an opportunity to do so -

Nói ra điều mà bạn thực sự

cảm thấy hoặc nghĩ, thường

là khi bạn đã chờ đợi cơ hội

để làm điều đó.

your piece.

Bây giờ mọi người đã im lặng, bạn có thể nói

lên suy nghĩ của mình.

a

horrible/stupid/s

trange thing to

say

(1) A phrase used to

describe something

inappropriate or unusual

that someone has said - Một

cụm từ được sử dụng để mô

tả điều gì đó không thích

hợp hoặc kỳ lạ mà ai đó đã

nói.

(1) That was a strange thing to say during the

meeting.

Đó làmột điều kỳ lạ để nói trong cuộc họp.

(2) It was a stupid thing to say, and he

regretted it immediately.

Đó làmột điều ngu ngốc để nói, và anh ấy đã

hối hận ngay lập tức.

Book

PPC MEANING EXAMPLES

read sb like a

book

(1) To understand

someone’s thoughts or

feelings very easily - Hiểu

được suy nghĩ hoặc cảm xúc

của ai đó rất dễ dàng.

(1) I can read you like a book; you’re worried

about something.

Tôi có thể hiểu bạn rõ như lòng bàn tay; bạn

đang lo lắng về điều gì đó.

(do sth) by the

book

(1) To do something strictly

according to the rules or

instructions - Làm điều gì

đó đúng theo quy tắc hoặc

hướng dẫn.

(1) The accountant insists on doing everything

by the book.

Kế toán nhất quyết làm mọi thứ theo đúng

quy tắc.

book about/on (1) A book that discusses a
(1) She wrote a book on ancient history.
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particular topic - Một cuốn

sách thảo luận về một chủ

đề cụ thể.

Cô ấy đã viết một cuốn sách về lịch sử cổ đại.

(2) I’m reading a book about space

exploration.

Tôi đang đọcmột cuốn sách về khám phá

không gian.

a closed book (1) Something or someone

that is not well known or

understood - Điều gì đó

hoặc ai đó mà không được

biết đến hoặc hiểu rõ.

(1) His personal life is a closed book to most

of his colleagues.

Cuộc sống cá nhân của anh ấy làmột điều bí

ẩn đối với hầu hết các đồng nghiệp của anh

ấy.

an open book (1) Something or someone

that is easy to understand

or know about - Điều gì đó

hoặc ai đó dễ hiểu hoặc dễ

biết đến.

(1) Her emotions are an open book; you can

always tell how she’s feeling.

Cảm xúc của cô ấy nhưmột cuốn sách mở;

bạn luôn có thể biết cô ấy đang cảm thấy thế

nào.

in my book (1) In my opinion - Theo ý

kiến của tôi.

(1) In my book, honesty is the most important

quality.

Theo tôi, sự trung thực là phẩm chất quan

trọng nhất.

in sb’s good/bad

books

(1) In favor or disfavor with

someone - Được ai đó ưa

thích hoặc không ưa.

(1) She’s in her boss’s good books after

finishing the project early.

Cô ấy được lòng sếp sau khi hoàn thành dự án

sớm.

(2) He’s in her bad books because he forgot

her birthday.

Anh ấy bị cô ấy ghét vì đã quên sinh nhật của

cô ấy.
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Discussion

PPC MEANING EXAMPLES

(have a)

discussion

about/on

(1) To talk about a

particular topic or subject -

Thảo luận về một chủ đề cụ

thể.

(1) We had a discussion about the new

policies.

Chúng tôi đã có một cuộc thảo luận về các

chính sách mới.

(2) The team had a discussion on how to

improve productivity.

Đội đã có một cuộc thảo luận về cách cải

thiện năng suất.

(have a)

discussion with

(1) To have a conversation

or talk with someone about

something - Có một cuộc

nói chuyện hoặc thảo luận

với ai đó về điều gì đó.

(1) I need to have a discussion with my

manager about the project.

Tôi cần có một cuộc thảo luận với quản lý

của mình về dự án.

discussion of (1) A detailed conversation

or examination of a

particular subject - Một

cuộc nói chuyện hoặc kiểm

tra chi tiết về một chủ đề cụ

thể.

(1) There was a long discussion of the

advantages and disadvantages of the plan.

Đã có một cuộc thảo luận dài về những ưu và

nhược điểm của kế hoạch.

in discussion

with

(1) Engaged in conversation

or negotiation with

someone - Đang trong quá

trình trò chuyện hoặc đàm

phán với ai đó.

(1) We are currently in discussion with several

potential partners.

Chúng tôi hiện đang trong quá trình thảo

luận với một số đối tác tiềm năng.

under discussion (1) Being considered or (1) The proposal is still under discussion.
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talked about - Đang được

xem xét hoặc thảo luận.

Đề xuất này vẫn đang được thảo luận.

heated

discussion

(1) A conversation or

debate that is intense and

full of strong emotions - Một

cuộc trò chuyện hoặc tranh

luận sôi nổi và đầy cảm xúc

mạnh mẽ.

(1) There was a heated discussion about the

new regulations.

Đã có một cuộc thảo luận sôi nổi về các quy

định mới.

discussion group (1) A group of people who

meet to discuss a particular

subject - Một nhóm người

họp lại để thảo luận về một

chủ đề cụ thể.

(1) I joined a discussion group on

environmental issues.

Tôi đã tham gia một nhóm thảo luận về các

vấn đề môi trường.

Letter

PPC MEANING EXAMPLES

(get/receive) a

letter from

(1) To obtain written

communication from

someone - Nhận được thư

từ ai đó.

(1) I received/got a letter from my old friend

yesterday.

Tôi đã nhận được thư từ người bạn cũ của

mình hôm qua.

send/write sb a

letter

(1) To compose and deliver

written communication to

someone - Viết và gửi thư

cho ai đó.

(1) She wrote me a letter while she was on

vacation.

Cô ấy viết cho tôi một lá thư khi cô ấy đang

đi nghỉ.

(2) He sent a letter to his family back home.

Anh ấy đã gửi một lá thư cho gia đình ở quê.

letter of (1) A formal written (1) He received a letter of recommendation
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communication about a

specific topic - Một bức thư

chính thức về một chủ đề cụ

thể.

from his professor.

Anh ấy đã nhận được thư giới thiệu từ giáo sư

của mình.

follow/obey sth

to the letter

(1) To do exactly what the

rules or instructions say,

without any deviation - Làm

đúng theo những gì quy tắc

hoặc hướng dẫn đã nói,

không có bất kỳ sự thay đổi

nào.

(1) They were instructed to follow the rules to

the letter.

Họ đã được hướng dẫn tuân thủ các quy tắc

một cách chính xác.

(2) She obeyed his instructions to the letter.

Cô ấy đã làm theo chỉ dẫn của anh ấy một

cách chính xác.

the letter of the

law

(1) The literal interpretation

of the law, as opposed to its

spirit or intent - Cách hiểu

theo nghĩa đen của luật

pháp, thay vì tinh thần hoặc

ý định của nó.

(1) The judge ruled according to the letter of

the law, not its spirit.

Thẩm phán đã phán quyết theo đúng chữ

nghĩa của luật pháp, không theo tinh thần

của nó.

letter bomb (1) A bomb sent to someone

in a package that looks like

a letter - Một quả bom được

gửi cho ai đó trong một gói

hàng trông giống như một

lá thư.

(1) The police discovered a letter bomb in the

mailroom.

Cảnh sát đã phát hiện ra một quả bom thư

trong phòng thư.

letterbox (1) A box or slot for

receiving letters and mail -

Hộp hoặc khe để nhận thư

và bưu phẩm.

(1) She found a package waiting in her

letterbox.

Cô ấy đã tìm thấy một gói hàng đợi trong hộp

thư của mình.
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